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NNộội dung môn hi dung môn họọcc

NNắắm đưm đượợc ngôn ngc ngôn ngữữ llậập trp trìình C# (C nh C# (C 
Sharp)Sharp)
HiHiểểu đưu đượợc kic kiếến trn trúúc .NET cc .NET củủa Microsofta Microsoft
TriTriểển khai đưn khai đượợc mc mộột st sốố ứứng dng dụụng trên nng trên nềền n 
.NET Framewrok (b.NET Framewrok (bàài ti tậập)p)
TiTiếếp cp cậận đưn đượợc mc mộột st sốố hư hướớng đi trong lng đi trong lậập p 
trtrìình vnh vớới .NET (ti .NET (tùùy chy chọọn)n)
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NNộội dung ci dung cáác bc bàài gii giảảngng
BBàài 1: C Sharp vi 1: C Sharp vàà kikiếến trn trúúc .c .NET. C#NET. C# cơ b cơ bảảnn
BBàài 2: i 2: LLậậpp trtrììnhnh hưhướớngng đđốốii tưtượợngng trongtrong C#C#
BBàài 3: i 3: LLậậpp trtrììnhnh nângnâng caocao trongtrong C#C#
BBààii 4: 4: CCáácc llớớpp cơcơ bbảảnn trongtrong C#C#
BBààii 5: Windows Application5: Windows Application
BBààii 6: 6: TruyTruy ccậậpp ddữữ liliệệuu vvớớii .NET.NET
BBààii 7: 7: ĐiĐiềềuu khikhiểểnn XMLXML
BBààii 8: 8: TTậậpp tin tin vvàà RegistryRegistry
BBààii 9: 9: HưHướớngng ddẫẫnn bbààii ttậậpp llớớnn
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MMụục lc lụụcc

NhNhắắcc llạạii ccáácc bbààii ttậậpp đãđã hhọọcc
TrTrảả llờờii ththắắcc mmắắcc
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BBààii 1: C Sharp1: C Sharp vvàà kkiiếếnn trtrúúcc .NET. .NET. 
C# C# cơcơ bbảảnn..

KiKiếến thn thứức cc cầần nhn nhớớ
–– Ngôn ngNgôn ngữữ C C# # cơ bcơ bảản: cn: cúú phphááp.p.
–– KhKháái nii niệệm CLR.m CLR.
–– KhKháái nii niệệm m Assemblies.Assemblies.
ỨỨng dng dụụng thng thựực tic tiễễnn
–– Xây dXây dựựng cng cáác chương trc chương trìình C#nh C# đ đầầu tiênu tiên
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BBàài 2: i 2: HưHướớngng đđốốii tưtượợngng trongtrong C#C#

KiKiếến thn thứức cc cầần nhn nhớớ
–– HưHướớngng đđốốii tưtượợngng trongtrong C#.C#.

KKếế ththừừaa: : ccáácc ttíínhnh chchấấtt cơcơ bbảảnn. . KhKháácc bibiệệtt vvớớii C++.C++.
HHààmm ảảoo: : khkhááii niniệệmm vvàà ứứngng ddụụngng..
HHààmm ttạạoo, , hhààmm huhuỷỷ: : khkhááii niniệệmm vvàà ccááchch ddùùngng..
ThuThuộộcc ttíínhnh: : ttừừ khokhoáá get get vvàà set.set.
ChChỉỉ ssốố: : khkhááii niniệệmm vvàà ứứngng ddụụngng..
GiaoGiao titiếếpp: : ttừừ khokhoáá interface. interface. KhKhááii niniệệmm vvàà ứứngng ddụụngng..
ĐĐốốii tưtượợngng object.object.

ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– XâyXây ddựựngng ccáácc llớớpp ththựựcc ttếế: : llớớpp vector, vector, llớớpp matrix,matrix,……
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BBàài 3: Li 3: Lậập trp trìình nâng caonh nâng cao trongtrong C#C#
KiKiếến thn thứức cc cầần nhn nhớớ
–– XXửử lýlý llỗỗii vvàà ngongoạạii llệệ::

KhKhốốii trytry……catchcatch……finallyfinally
CCáácc ngongoạạii llệệ hay hay ggặặpp

–– ÉÉpp kikiểểuu: an : an totoàànn vvàà khôngkhông an an totoàànn..
–– MôMô hhììnhnh chuychuyểểnn giaogiao::

TTừừ khokhoáá delegate, delegate, khkhááii niniệệmm..
CCááchch ddùùngng: : trongtrong ccáácc bbààii totoáánn ssắắpp xxếếpp..
SSựự kikiệệnn: : khkhááii niniệệmm vvàà ccááchch ddùùngng..

–– KhKhááii niniệệmm genericgeneric
–– ChChỉỉ ddẫẫnn biênbiên ddịịchch
–– QuQuảảnn lýlý bbộộ nhnhớớ: : khkhááii niniệệmm
–– MãMã khôngkhông an an totoàànn: : khkhááii niniệệmm
ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– XâyXây ddựựngng ccáácc bbààii totoáánn ccóó ddùùngng gigiảảii thuthuậậtt ssắắpp xxếếpp
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BBàài 4: i 4: C# C# vvàà ccáácc llớớpp cơcơ bbảảnn
KiKiếếnn ththứứcc ccầầnn nhnhớớ
–– LLớớpp Object: Object: khkhááii niniệệmm, , ccáácc phươngphương ththứứcc quan quan trtrọọngng..
–– XXửử lýlý chuchuỗỗii::

LLớớpp String: String: khkhááii niniệệmm, , ccáácc phươngphương ththứứcc quan quan trtrọọngng..
LLớớpp StringBuilderStringBuilder: : khkhááii niniệệmm..

–– BiBiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy::
CơCơ ssởở totoáánn hhọọcc..
CCáácc llớớpp RegexRegex, Match, Match
ỨỨngng ddụụngng

–– CCáácc llớớpp ddạạngng nhnhóómm
KhKhááii niniệệmm
LLớớpp ArrayListArrayList, , llớớpp Stack Stack vvàà Queue.Queue.
CCáácc llớớpp genericsgenerics

ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– XâyXây ddựựngng nghinghiệệpp vvụụ xxửử lýlý vănvăn bbảảnn..
–– KiKiểểmm tratra ttíínhnh hhợợpp llệệ ccủủaa đđầầuu vvààoo ddữữ liliệệuu
–– LưuLưu trtrữữ vvàà thaothao ttáácc vvớớii ttậậpp hhợợpp ddữữ liliệệuu
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BBàài 5: i 5: ỨỨng dng dụụng trên ng trên WindowsWindows

KiKiếếnn ththứứcc ccầầnn nhnhớớ
–– KhKhááii niniệệmm ứứngng ddụụngng trêntrên WindowsWindows
–– CCáácc form form trongtrong WindowsWindows

ThiThiếếtt kkếế formform
ThêmThêm menu menu vvàà ccáácc control control khkháácc
Handle Handle ssựự kikiệệnn
SSửử ddụụngng ccáácc hhộộpp thothoạạii ddùùngng chungchung

ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– XâyXây ddựựngng trtrììnhnh sosoạạnn ththảảoo vănvăn bbảảnn
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BBàài 6: i 6: XXửử lýlý cơcơ ssởở ddữữ liliệệuu trongtrong .NET.NET

KiKiếếnn ththứứcc ccầầnn nhnhớớ
–– KhKhááii niniệệmm vvềề ADO.NETADO.NET
–– KKếếtt nnốốii vvớớii CSDL: CSDL: llớớpp connectionconnection
–– ThThựựcc thithi câucâu llệệnhnh truytruy vvấấnn CSDL:CSDL:

LLớớpp Commands: Commands: khaikhai bbááoo vvàà khkhởởii ttạạoo
3 3 ththủủ ttụụcc quan quan trtrọọngng hay hay ddùùngng: : ExecuteNonQueryExecuteNonQuery(), (), ExecuteReaderExecuteReader(), (), ExecuteScalarExecuteScalar().().

–– DataReaderDataReader::
KhKhááii niniệệmm, , khaikhai bbááoo, , khkhởởii ttạạoo
ƯuƯu, , nhưnhượợcc điđiểểmm, , ttììnhnh huhuốốngng ssửử ddụụngng

–– DataSetDataSet::
KhKhááii niniệệmm, , khaikhai bbááoo, , khkhởởii ttạạoo
ƯuƯu, , nhưnhượợcc điđiểểmm, , ttììnhnh huhuốốngng ssửử ddụụngng

–– HiHiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu
KhKhááii niniệệmm binding data.binding data.
CCáácc control control DataGridDataGrid, Repeater, , Repeater, DataListDataList
Control Control GridViewGridView

ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– CCáácc ứứngng ddụụngng vvềề CSDL CSDL nhưnhư thươngthương mmạạii điđiệệnn ttửử, forum,, forum,……
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BBàài 7: i 7: XML XML trongtrong .NET.NET

KiKiếếnn ththứứcc ccầầnn nhnhớớ
–– TTổổngng quan quan vvềề XMLXML

KhKhááii niniệệmm
VVíí ddụụ vvàà ứứngng ddụụngng

– Đọc ghi XML trong .NET
Truy cập tuần tự: XmlTextReaderXmlTextReader vvàà XmlTextWriterXmlTextWriter
Truy cập ngẫu nhiên:

– DOM: mô hình đối tượng tài liệu
– Các lớp XmlDocumentXmlDocument, , XmlNodeListXmlNodeList,,……

ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– CoiCoi XML XML nhưnhư mmộộtt bbảảngng ddữữ liliệệuu, , lưulưu trtrữữ ddữữ liliệệuu phphứứcc

ttạạpp trongtrong mmộộtt ccộộtt ddữữ liliệệuu ththựựcc..
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BBàài 8: i 8: TTậậpp tin tin vvàà đăngđăng kýký

KiKiếếnn ththứứcc ccầầnn nhnhớớ
–– XXửử lýlý thôngthông tin tin ttậậpp tin: tin: thưthư mmụụcc vvàà ttậậpp tin.tin.
–– QuQuảảnn lýlý ttậậpp tin: tin: saosao chchéépp, , xoxoáá, , didi chuychuyểểnn..
–– XXửử lýlý nnộộii dung dung ttậậpp tin: tin: ttậậpp tin tin nhnhịị phânphân vvàà vănvăn

bbảảnn..
–– XXửử lýlý đăngđăng kýký trongtrong WindowsWindows
ỨỨngng ddụụngng ththựựcc titiễễnn
–– QuQuảảnn lýlý ttậậpp tin tin ttừừ xaxa qua qua ứứngng ddụụngng webweb
–– GhiGhi thôngthông tin tin ccấấuu hhììnhnh trongtrong Windows.Windows.
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TrTrảả llờờii ththắắcc mmắắcc

ThThắắcc mmắắcc vvềề C# C# vvàà .NET.NET
–– ??????
ThThắắcc mmắắcc vvềề bbààii ttậậpp llớớnn
–– ??????
ThThắắcc mmắắcc vvềề kkỳỳ thithi hhếếtt mônmôn
–– ??????
ĐĐềề nghnghịị vvàà ggóópp ýý
–– ??????
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TTạạmm bibiệệtt!!
ChChúúcc ccáácc bbạạnn thithi ttốốtt..

HHẹẹnn ggặặpp llạạii ttạạii mônmôn C# C# vvàà .NET .NET nângnâng caocao..
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MMụục lc lụụcc

Managing the File SystemManaging the File System
Moving, Copying, and Deleting FilesMoving, Copying, and Deleting Files
Reading and Writing to FilesReading and Writing to Files
The RegistryThe Registry
ỨỨngng ddụụngng
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Managing the File SystemManaging the File System
.NET h.NET hỗỗ trtrợợ ccáác thao tc thao táác lc lààm vim việệc vc vớới filei file
–– CCáác tc táác vc vụụ thông thư thông thườờng như ling như liệệt kê file, sao cht kê file, sao chéép, di chuyp, di chuyểển, n, 

xoxoáá..
–– CCáác lc lớớp thao tp thao táác vc vớới file ni file nằằm trong namespace System.IOm trong namespace System.IO
–– CCáác lc lớớp quan trp quan trọọng: File, FileInfo, Directory, Path,...ng: File, FileInfo, Directory, Path,...

LLààm vim việệc vc vớới file vi file vàà folderfolder
–– CCóó 2 2 loloạạii đđốốii tưtượợngng llààmm viviệệcc vvớớii file file vvàà folderfolder

Directory Directory vvàà File: File: chchỉỉ chchứứaa ccáácc phươngphương ththứứcc ttĩĩnhnh, , khôngkhông ththểể khkhởởii
ttạạoo. . ThưThườờngng ddùùngng khikhi chchỉỉ ththựựcc hihiệệnn 1 1 thaothao ttáácc vvớớii 1 file 1 file hohoặặcc folder. folder. 
KhiKhi thaothao ttáácc, , chchỉỉ ccầầnn cungcung ccấấpp đưđườờngng ddẫẫnn đđếếnn file hay  folder file hay  folder ccầầnn
llààmm viviệệcc
DirectoryInfoDirectoryInfo vvàà FileInfoFileInfo: : cungcung ccấấpp ccáácc phươngphương ththứứcc nhưnhư 2 2 đđốốii
tưtượợngng trêntrên, , nhưngnhưng yêuyêu ccầầuu phphảảii ttạạoo instance. instance. ThưThườờngng ddùùngng khikhi
ththựựcc hihiệệnn nhinhiềềuu thaothao ttáácc vvớớii 1 file 1 file hohoặặcc folder. folder. 
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Managing the File SystemManaging the File System
Tên Ý Ý nghnghĩĩaa

CreationTime Thời gian tạo file hoặc folder
DirectoryName (FileInfo),
Parent (DirectoryInfo)

Đường dẫn đầy đủ của folder chứa file 
hoặc folder hiện thời

Exists File hay folder có tồn tại hay không?
Extension Phần mở rộng
FullName Tên đầy đủ, cả đường dẫn
LastAccessTime Thời gian lần truy cập cuối
LastWriteTime Thời gian lần sửa đổi cuối
Name Tên file hay folder
Root Folder gốc (chỉ với DirectoryInfo)
Length Dung lượng (bytes), chỉ với FileInfo
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Managing the File SystemManaging the File System
// // khkhởởii ttạạoo bibiếếnn myFilemyFile trtrỏỏ đđếếnn mmộộtt ttậậpp tintin
FileInfoFileInfo myFilemyFile = new = new FileInfo(@"CFileInfo(@"C::\\How to C How to C Sharp.txtSharp.txt");");
// // saosao chchéépp sang sang ổổ đđĩĩaa DD
myFile.CopyTo(@"DmyFile.CopyTo(@"D::\\");");
// // kikiểểmm tratra ssựự ttồồnn ttạạii
Console.WriteLine(myFile.Exists.ToStringConsole.WriteLine(myFile.Exists.ToString());());
// // ghighi thôngthông tin tin ththờờii điđiểểmm ttạạoo filefile
Console.WriteLine(myFile.CreationTime.ToStringConsole.WriteLine(myFile.CreationTime.ToString());());
// // ccậậpp nhnhậậtt ththờờii điđiểểmm ttạạoo filefile

myFile.CreationTimemyFile.CreationTime = new DateTime(2001, 1, 1, 7, 30, 0);= new DateTime(2001, 1, 1, 7, 30, 0);
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Managing the File SystemManaging the File System
DirectoryInfoDirectoryInfo theFoldertheFolder = new = new DirectoryInfo(folderFullNameDirectoryInfo(folderFullName););
if (!if (!theFolder.ExiststheFolder.Exists))

throw new throw new DirectoryNotFoundException("FolderDirectoryNotFoundException("Folder not found: " + not found: " + 
folderFullNamefolderFullName););

string string currentPathcurrentPath = = theFolder.FullNametheFolder.FullName;;

// // LLấấyy têntên ccáácc thưthư mmụụcc con con ccủủaa thưthư mmụụcc hihiệệnn ththờờii
ArrayListArrayList folders = new folders = new ArrayListArrayList();();
foreach(DirectoryInfoforeach(DirectoryInfo folder in folder in theFolder.GetDirectoriestheFolder.GetDirectories())())

folders.Add(folder.Namefolders.Add(folder.Name););

// // LLấấyy têntên ccáácc file file trongtrong thưthư mmụụcc hihiệệnn ththờờii
ArrayListArrayList files = new files = new ArrayListArrayList();();
foreach(FileInfoforeach(FileInfo file in file in theFolder.GetFilestheFolder.GetFiles())())

files.Add(file.Namefiles.Add(file.Name););
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Moving, Copying, and Deleting FilesMoving, Copying, and Deleting Files

CCóó ththểể saosao chchéépp, , didi chuychuyểểnn hohoặặcc xoxoáá
ttậậpp tin.tin.
–– PhươngPhương ththứứcc Path.Combine(stringPath.Combine(string, string): , string): trtrảả

vvềề têntên đđầầyy đđủủ ccủủaa file file ttạạoo ttừừ đưđườờngng ddẫẫnn vvàà
têntên file.file.

–– PhươngPhương ththứứcc File.Delete(stringFile.Delete(string): ): xoxoáá ttậậpp tin.tin.
–– PhươngPhương ththứứcc File.Move(stringFile.Move(string, string): , string): didi

chuychuyểểnn file file ttừừ vvịị trtríí ccũũ đđếếnn vvịị trtríí mmớớii..
–– PhươngPhương ththứứcc File.Copy(stringFile.Copy(string, string): , string): saosao

chchéépp file sang file sang mmộộtt thưthư mmụụcc mmớớii.  .  
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Reading and Writing to FilesReading and Writing to Files

ĐĐọọcc vvàà ghighi file file ddựựaa trêntrên khkhááii niniệệmm stream (stream (luluồồngng
ddữữ liliệệuu))
–– stream stream llàà đđốốii tưtượợngng ddùùngng đđểể chuychuyểểnn ddữữ liliệệuu. Do . Do đđóó

stream stream ccóó ththểể llàà luluồồngng ddựựaa trêntrên bbộộ nhnhớớ, , trêntrên ttậậpp tin, tin, 
trêntrên mmạạngng,,……

–– FileStreamFileStream: : đđốốii tưtượợngng ddùùngng đđểể đđọọcc ghighi file file nhnhịị phânphân..
–– StreamReaderStreamReader vvàà StreamWriterStreamWriter: : đđốốii tưtượợngng ddùùngng đđểể
đđọọcc ghighi file text.file text.

–– ChChúú ý: ý: ccáácc ttáácc vvụụ đđọọcc ghighi hhầầuu hhếếtt đđềềuu ssửử ddụụngng buffer. buffer. 
Do Do đđóó, , vvớớii ttáácc vvụụ ghighi, , phphảảii đđẩẩyy ddữữ liliệệuu ttừừ buffer buffer lênlên
đđĩĩaa trưtrướớcc khikhi đđóóngng file.file.
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Reading and Writing to FilesReading and Writing to Files
ĐĐọọcc ghighi file file nhnhịị phânphân: : ddùùngng FileStreamFileStream..
–– HHààmm ttạạoo: : ccầầnn chchỉỉ rara filename, filename, FileModeFileMode, , FileAccessFileAccess, , FileShareFileShare..

FileModeFileMode: : kikiểểuu mmởở file, file, ccóó ththểể llàà Append, Create, Append, Create, CreateNewCreateNew, , 
Open, Open, OpenOrCreateOpenOrCreate, , hohoặặcc Truncate.Truncate.
FileAccessFileAccess: : kikiểểuu truytruy ccậậpp, , ccóó ththểể llàà Read, Read, ReadWriteReadWrite, , hohoặặcc Write.Write.
FileShareFileShare: : kikiểểuu chiachia ssẻẻ gigiữữaa ccáácc thread, thread, ccóó ththểể llàà Inheritable, None, Inheritable, None, 
Read, Read, ReadWriteReadWrite, or Write, or Write

–– ĐĐểể đđọọcc vvàà ghighi byte, byte, ddùùngng ccáácc hhààmm::
ReadByteReadByte(): (): đđọọcc mmộộtt byte byte ttừừ streamstream
WriteByte(byteWriteByte(byte): ): ghighi mmộộtt byte byte vvààoo streamstream
Read/Read/Write(byteWrite(byte[], [], intint off, off, intint count): count): đđọọc/ghic/ghi mmộộtt mmảảngng byte byte bbắắtt đđầầuu
ttừừ off, off, đđộộ ddààii countcount

–– SauSau khikhi đđọọc/ghic/ghi, , ddùùngng Close() Close() đđểể đđóóngng filefile
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Reading and Writing to FilesReading and Writing to Files
ĐĐọọcc vvàà ghighi file text: file text: ddùùngng StreamReaderStreamReader vvàà StreamWriterStreamWriter
–– CCóó ththểể khkhởởii ttạạoo StreamReaderStreamReader ddựựaa trêntrên

TênTên file file ccầầnn đđọọcc
MMộộtt FileStreamFileStream khkháácc
HoHoặặcc mmộộtt FileInfoFileInfo vvớớii phươngphương ththứứcc OpenTextOpenText()()

–– CCóó ththểể khkhởởii ttạạoo StreamWriterStreamWriter ddựựaa trêntrên
TênTên file file ccầầnn đđọọcc, , mãmã encodeencode
MMộộtt FileStreamFileStream khkháácc
HoHoặặcc mmộộtt FileInfoFileInfo vvớớii phươngphương ththứứcc CreatTextCreatText()()

–– ĐĐểể đđọọcc vvàà ghighi, , ddùùngng ccáácc hhààmm
Read()/Write(): Read()/Write(): đđọọcc vvàà ghighi mmộộtt kýký ttựự
ReadLine()/WriteLineReadLine()/WriteLine(): (): đđọọcc vvàà ghighi mmộộtt dòngdòng
ReadToEndReadToEnd(): (): đđọọcc đđếếnn hhếếtt filefile
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Reading and Writing to FilesReading and Writing to Files
void WriteToTextFile(string FileName, string strMessage)
{

FileStream myFileStream = new FileStream(FileName, FileMode.Append, FileAccess.Write, System.IO.FileShare.None);
System.IO.StreamWriter myWriter = new StreamWriter(myFileStream);
myWriter.WriteLine(System.DateTime.Now.ToString() + " - " + strMessage);
myWriter.Close();
myFileStream.Close();

}

string ReadFileTextContent(string Filename)
{

StreamReader myStreamReader = null;
string FilePath = System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(Filename);
string result = string.Empty;
try 
{

myStreamReader = File.OpenText(FilePath);
result = myStreamReader.ReadToEnd();

}
catch(Exception exc)
{

throw;
}
finally
{

if (myStreamReader != null) myStreamReader.Close();
}
return result;

}
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The RegistryThe Registry
RegistryRegistry
–– LLàà mmộộtt ccấấuu trtrúúcc ddạạngng câycây chocho phphéépp ccáácc trinhtrinh ứứngng

ddụụngng ccóó ththểể lưulưu thôngthông tin. tin. ĐưĐượợcc ququảảnn lýlý bbởởii WindowsWindows
–– ĐĐểể sosoạạnn ththảảoo registry, registry, ddùùngng trtrììnhnh regeditregedit..
–– CCáácc ththàànhnh phphầầnn quanquan trtrọọngng::

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR): HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR): chchứứaa ccáácc mômô ttảả ccủủaa ccáácc
ththàànhnh phphầầnn COM COM trongtrong Windows.Windows.
HKEY_CURRENT_USER (HKCU): HKEY_CURRENT_USER (HKCU): chchứứaa ccáácc thôngthông tin tin tutuỳỳ
bibiếếnn ccủủaa user user hihiệệnn ththờờii
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM): HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM): ccáácc ccáácc thôngthông tin tin vvềề
hardware hardware vvàà softwaresoftware
HKEY_USERS (HKUSR): HKEY_USERS (HKUSR): chchứứaa thôngthông tin tin vvềề ccáácc useruser

–– ĐĐểể đđọọcc vvàà ghighi registry, registry, phphảảii ccóó quyquyềềnn admin (admin (mmặặcc
đđịịnhnh))
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The RegistryThe Registry

TruyTruy ccậậpp registryregistry
–– namespace: Microsoft.Win32namespace: Microsoft.Win32

Registry: Registry: chchứứaa ccáácc mômô ttảả vvềề key key trongtrong registryregistry
RegistryKeyRegistryKey: : chocho phphéépp thaothao ttáácc vvớớii ccáácc keykey

– Các phương thức của RegistryKey
OpenSubKey(): : mmởở key con (key con (titiếếpp ttụụcc điđi xuxuốốngng))
CreateSubKey()/DeleteSubKey/DeleteSubKey(): (): ttạạo/xoo/xoáá key conkey con
GetValue()/SetValueGetValue()/SetValue(): (): llấấyy//đđặặtt gigiáá trtrịị ccủủaa keykey
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ỨỨngng ddụụngng

ỨỨngng ddụụngng ccáácc llớớpp thaothao ttáácc vvớớii ttậậpp tin tin vvàà
registryregistry
–– TTạạoo trtrììnhnh sosoạạnn ththảảoo vănvăn bbảảnn
–– ĐĐọọcc vvàà ghighi ccấấuu hhììnhnh trongtrong registryregistry

File File truytruy ccậậpp llầầnn cucuốốii
CCáácc thithiếếtt llậậpp nhưnhư mmààuu chchữữ, , mmààuu nnềềnn, font , font mmặặcc
đđịịnhnh
CCáácc thôngthông tin tin lưulưu vvếếtt nhưnhư ccáácc xâuxâu ttììmm kikiếếmm vvàà thaythay
ththếế……
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XML OverviewXML Overview
XML lXML làà ggìì
–– XML XML –– Extensible Markup Language: ngôn ngExtensible Markup Language: ngôn ngữữ đ địịnh dnh dạạng mng mởở rrộộng.ng.
–– XML đưXML đượợc đc địịnh nghnh nghĩĩa ba bởởi w3c (World Wide Web Consortium): ti w3c (World Wide Web Consortium): tổổ chchứức c 

mmạạng tong toààn cn cầầu.u.
–– ThThựực chc chấất, XML lt, XML làà ngôn ngngôn ngữữ ttổổng qung quáát dt dùùng đng địịnh nghnh nghĩĩa da dữữ liliệệu thông u thông 

qua cqua cáác thc thẻẻ..
Ngôn ngNgôn ngữữ đ địịnh dnh dạạngng
–– BaoBao ggồồmm mmộộtt ttậậpp ccáácc ththẻẻ, , vvàà ddữữ liliệệuu chchứứaa trongtrong ccáácc ththẻẻ đđóó. . VVíí ddụụ, , 

HTML HTML llàà mmộộtt loloạạii ngônngôn ngngữữ đđịịnhnh ddạạngng..
–– TrongTrong XML, XML, ccáácc ththẻẻ khôngkhông hhạạnn chchếế nhưnhư HTML. HTML. NgưNgườờii ssửử ddụụngng ccóó ththểể

ttựự do do đđịịnhnh nghnghĩĩaa ccáácc ththẻẻ ccủủaa mmììnhnh..
–– CCáácc ưuưu điđiểểmm::

DDễễ ddààngng traotrao đđổổii ddữữ liliệệuu: do : do khuônkhuôn ddạạngng XML XML rrấấtt ddễễ hihiểểuu. XML . XML còncòn đưđượợcc
ggọọii llàà ddữữ liliệệuu ttựự mômô ttảả..
KhKhảả năngnăng tutuỳỳ bibiếếnn caocao: : viviệệcc ccụụ ththểể hohoáá ccáácc ththẻẻ ccủủaa XML XML ssẽẽ ttạạoo rara mmộộtt loloạạtt
ccáácc ngônngôn ngngữữ mmớớii, , vvíí ddụụ MML, CML.MML, CML.
CCóó ththểể lưulưu ddữữ liliệệuu ccóó ccấấuu trtrúúcc: : ddựựaa trêntrên viviệệcc ssửử ddụụngng ccáácc ththẻẻ llồồngng nhaunhau..
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XML OverviewXML Overview
<? xml version=<? xml version=““1.01.0”” encoding=encoding=““UTFUTF--88”” ?>?>
<Document><Document>

<Greeting><Greeting>
Hello from XMLHello from XML

</Greeting></Greeting>
<Message><Message>

Welcome to the wild and woolly world of Welcome to the wild and woolly world of 
XML.XML.
</Message></Message>

</Document></Document>
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XML OverviewXML Overview
CCáácc ứứngng ddụụngng ccụụ ththểể ccủủaa XMLXML
–– XHTML: XHTML: đâyđây llàà mmởở rrộộngng ccủủaa HTML. HTML. VVềề bbảảnn chchấấtt, XHTML , XHTML ddùùngng

ccáácc ththẻẻ ccủủaa HTML, HTML, ccáácc ththẻẻ nnààyy phphảảii viviếếtt thưthườờngng, , vvàà ttààii liliệệuu
XHTML XHTML phphảảii llàà ttààii liliệệuu hhợợpp khuônkhuôn ddạạngng..

–– CML, MML: CML, MML: ccáácc ngônngôn ngngữữ bibiểểuu didiễễnn côngcông ththứứcc hohoáá hhọọcc, , côngcông
ththứứcc totoáánn hhọọcc. . CCáácc côngcông ththứứcc nnààyy ccóó ththểể đưđượợcc vvẽẽ trêntrên ccáácc trtrììnhnh
duyduyệệtt đđặặcc bibiệệtt, , thôngthông qua qua ddữữ liliệệuu XML.XML.

–– WML: WML: ngônngôn ngngữữ đđịịnhnh ddạạngng mmạạngng khôngkhông dâydây, , nhnhằằmm ttạạoo ccáácc ttààii
liliệệuu web web hihiểểnn ththịị trêntrên mmááyy điđiệệnn thothoạạii didi đđộộngng..

–– SOAP (Simple Object Access Protocol): SOAP (Simple Object Access Protocol): giaogiao ththứứcc truytruy ccậậpp đđốốii
tưtượợngng đơnđơn gigiảảnn, , chocho phphéépp ccáácc ứứngng ddụụngng web web ccóó ththểể traotrao đđổổii
thôngthông tin tin vvớớii nhaunhau. . KhiKhi mmộộtt ứứngng ddụụngng web web ccầầnn thithi hhàànhnh mmộộtt chchứứcc
năngnăng do do mmộộtt web service web service cungcung ccấấpp, , nnóó ssẽẽ ggửửii ddữữ liliệệuu theotheo chuchuẩẩnn
SOAP SOAP ttớớii web service. web service. ĐĐếếnn lưlượợtt mmììnhnh, , sausau khikhi ththựựcc thithi yêuyêu ccầầuu
xongxong, web service , web service ssẽẽ trtrảả llạạii kkếếtt ququảả, , ccũũngng theotheo chuchuẩẩnn SOAP.SOAP.
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ĐĐọọcc XMLXML
CCáácc đđốốii tưtượợngng xxửử lýlý XML XML đưđượợcc cungcung ccấấpp trongtrong
System.XMLSystem.XML
–– ĐĐểể đđọọcc file XML, file XML, ddùùngng llớớpp XmlTextReaderXmlTextReader

HHààmm ttạạoo vvớớii thamtham ssốố llàà têntên file XML file XML ccầầnn đđọọcc..
PhươngPhương ththứứcc Read() Read() đđọọcc 1 1 ththàànhnh phphầầnn ccủủaa file. file. KhiKhi đđọọcc
ththàànhnh côngcông, , đđốốii tưtượợngng ssẽẽ trtrỏỏ ttớớii node node hihiệệnn ththờờii..

–– TTạạii mmộộtt node, node, chchúúngng tata ccóó ththểể đđọọcc đưđượợcc mmộộtt ssốố ththàànhnh
phphầầnn..

KiKiểểuu ccủủaa node: node: thuthuộộcc ttíínhnh NodeTypeNodeType
–– CCóó nhnhữữngng kikiểểuu nhưnhư Element, Text, CDATA, Comment,Element, Text, CDATA, Comment,……

GiGiáá trtrịị ccủủaa node: node: thuthuộộcc ttíínhnh ValueValue
CCóó ththểể ssửử ddụụngng ccáácc phươngphương ththứứcc ccụụ ththểể khkháácc nhưnhư
ReadStringReadString(): (): đđọọcc gigiáá trtrịị text text ccủủaa node, node, ReadAttributeValueReadAttributeValue(): (): 
đđọọcc gigiáá trtrịị thuthuộộcc ttíínhnh ccủủaa node.node.
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ĐĐọọcc XMLXML
public class Samplepublic class Sample
{{

static void static void Main(stringMain(string[] [] argsargs))
{{

XmlTextReaderXmlTextReader textReadertextReader = new = new XmlTextReader("C:XmlTextReader("C:\\\\books.xmlbooks.xml");");
textReader.ReadtextReader.Read();();
while (while (textReader.ReadtextReader.Read()  ) // If the node has value()  ) // If the node has value
{{

// Move to fist element// Move to fist element
textReader.MoveToElementtextReader.MoveToElement();();
Console.WriteLine("XmlTextReaderConsole.WriteLine("XmlTextReader Properties Test");Properties Test");
Console.WriteLineConsole.WriteLine("==================="); ("==================="); 
// Read this element's properties and display them on co// Read this element's properties and display them on consolensole
Console.WriteLine("NameConsole.WriteLine("Name:" + :" + textReader.NametextReader.Name););
Console.WriteLine("BaseConsole.WriteLine("Base URI:" + URI:" + textReader.BaseURItextReader.BaseURI););
Console.WriteLine("LocalConsole.WriteLine("Local Name:" + Name:" + textReader.LocalNametextReader.LocalName););
Console.WriteLine("AttributeConsole.WriteLine("Attribute Count:" + Count:" + textReader.AttributeCount.ToStringtextReader.AttributeCount.ToString());());
Console.WriteLine("DepthConsole.WriteLine("Depth:" + :" + textReader.Depth.ToStringtextReader.Depth.ToString());());
Console.WriteLine("LineConsole.WriteLine("Line Number:" + Number:" + textReader.LineNumber.ToStringtextReader.LineNumber.ToString());());
Console.WriteLine("NodeConsole.WriteLine("Node Type:" + Type:" + textReader.NodeType.ToStringtextReader.NodeType.ToString());());
Console.WriteLine("AttributeConsole.WriteLine("Attribute Count:" + Count:" + textReader.Value.ToStringtextReader.Value.ToString());());

}}
}}

}}
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GhiGhi XMLXML

ĐĐểể ghighi XML, XML, ddùùngng XmlTextWriterXmlTextWriter..
–– HHààmm ttạạoo vvớớii têntên file file ccầầnn ghighi..
–– CCáácc phươngphương ththứứcc quan quan trtrọọngng..

WriteStartDocumentWriteStartDocument(): (): ghighi phphầầnn khaikhai bbááoo version XML.version XML.
WriteStartElement(stringWriteStartElement(string): ): ghighi ththẻẻ mmởở đđầầuu ccủủaa mmộộtt nnúútt..
WriteAttributeString(stringWriteAttributeString(string, string): , string): ghighi thuthuộộcc ttíínhnh vvàà gigiáá trtrịị
ccủủaa nnóó..
WriteElementString(stringWriteElementString(string, string): , string): ghighi mmộộtt nnúútt, , trongtrong đđóó ccóó
chchứứaa mmộộtt gigiáá trtrịị..
WriteEndElementWriteEndElement(): (): ghighi ththẻẻ kkếếtt ththúúcc ccủủaa mmộộtt nnúútt..
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GhiGhi XMLXML
public class Samplepublic class Sample
{ { 
public static void Main()public static void Main()
{{

XmlTextWriterXmlTextWriter writer = new writer = new XmlTextWriter("titles.xmlXmlTextWriter("titles.xml", null);", null);

//Write the root element//Write the root element
writer.WriteStartElement("itemswriter.WriteStartElement("items");");

//Write sub//Write sub--elementselements
writer.WriteElementString("titlewriter.WriteElementString("title", "Unreal Tournament 2003");", "Unreal Tournament 2003");
writer.WriteElementString("titlewriter.WriteElementString("title", "C&C: Renegade");", "C&C: Renegade");
writer.WriteElementString("titlewriter.WriteElementString("title", "Dr. Seuss's ABC");", "Dr. Seuss's ABC");

// end the root element// end the root element
writer.WriteEndElementwriter.WriteEndElement();();

//Write the XML to file and close the writer//Write the XML to file and close the writer
writer.Closewriter.Close();  ();  

}}
}}
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DOM DOM trongtrong .NET.NET

DOM (Document Object Model): DOM (Document Object Model): mômô hhììnhnh đđốốii
tưtượợngng ttààii liliệệuu chocho phphéépp xxửử lýlý XML XML mmộộtt ccááchch
mmềềmm ddẻẻoo
–– KhKháácc vvớớii XmlTextReaderXmlTextReader, , XmlTextWriterXmlTextWriter chchỉỉ chocho

phphéépp đđọọcc vvàà ghighi XML XML theotheo kikiểểuu tutuầầnn ttựự, DOM , DOM chocho
phphéépp truytruy ccậậpp ngngẫẫuu nhiênnhiên vvààoo ttààii liliệệuu XML.XML.

–– CCáácc llớớpp quan quan trtrọọngng
XmlDocumentXmlDocument: : chocho phphéépp xxửử lýlý XML XML theotheo DOMDOM
XmlNodeListXmlNodeList: : danhdanh ssááchch ccáácc node node trongtrong ttààii liliệệuu XML.XML.
XmlNodeXmlNode: : mmộộtt node node đơnđơn nhnhấấtt trongtrong ttààii liliệệuu

–– XmlDocumentXmlDocument chocho phphéépp thêmthêm node node mmớớii, , nnốốii node node 
vvààoo đuôiđuôi ttààii liliệệuu, , xoxoáá node node khkhỏỏii ttààii liliệệuu..
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DOM DOM trongtrong .NET.NET
void Sample()void Sample()
{{
oXmlDocoXmlDoc = new = new XmlDocumentXmlDocument();();
oXmlDoc.Load(Server.MapPath("xml_XmlDocument.xmloXmlDoc.Load(Server.MapPath("xml_XmlDocument.xml"));"));
XmlNodeXmlNode oNodeoNode = = oXmlDoc.DocumentElementoXmlDoc.DocumentElement;;
Console.WriteLine("NodeConsole.WriteLine("Node Name: " + Name: " + oNode.NameoNode.Name););
XmlNodeListXmlNodeList oNodeListoNodeList = = oNode.SelectNodesoNode.SelectNodes("/books/category/title");("/books/category/title");
Console.WriteLine("NodeListConsole.WriteLine("NodeList count=" + count=" + oNodeList.CountoNodeList.Count););
for(intfor(int x = 0; x < x = 0; x < oNodeList.CountoNodeList.Count; x++); x++)
Console.WriteLine("NodeListConsole.WriteLine("NodeList Item#" + x + " " + Item#" + x + " " + 
oNodeList.Item[x].InnerTextoNodeList.Item[x].InnerText););

}}
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ỨỨngng ddụụngng

TTààii liliệệuu XML XML ccóó ththểể ddùùngng lưulưu trtrữữ ddữữ liliệệuu
nhưnhư llàà mmộộtt CSDL.CSDL.
MMộộtt ứứngng ddụụngng::
–– XâyXây ddựựngng chươngchương trtrììnhnh thithi trtrắắcc nghinghiệệmm qua qua 

mmạạngng, , trêntrên nnềềnn web:web:
HiHiểểnn ththịị câucâu hhỏỏii, , danhdanh ssááchch ccáácc đđáápp áánn
SSốố lưlượợngng đđáápp áánn trongtrong mmộộtt câucâu hhỏỏii ccóó ththểể khkháácc
nhaunhau, , vvàà khôngkhông hhạạnn chchếế..
MMộộtt câucâu hhỏỏii chchỉỉ ccóó mmộộtt đđáápp áánn đđúúngng..
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ỨỨngng ddụụngng

PhânPhân ttííchch
–– CCáácc yêuyêu ccầầuu đđầầuu bbààii..
–– ThiThiếếtt kkếế CSDL CSDL dưdướớii ddạạngng file XMLfile XML

ĐĐềề rara mmộộtt mômô hhììnhnh lưulưu trtrữữ phphùù hhợợpp
TTạạoo ththửử file file ddữữ liliệệuu

–– Design formDesign form
–– ViViếếtt mãmã ddựựaa trêntrên phânphân ttííchch yêuyêu ccầầuu
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TTàài lii liệệu tham khu tham khảảoo

Professional C#, Second EditionProfessional C#, Second Edition
httphttp://www.asp.net://www.asp.net
http://www.microsoft.com/net/default.mspxhttp://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.comhttp://www.codeproject.com
ĐĐịịa cha chỉỉ download tdownload tàài lii liệệu u 
http://www.thanglong.edu.vn/gianghttp://www.thanglong.edu.vn/giang--day/tab.aspxday/tab.aspx
DiDiễễn đn đààn C# & .NET n C# & .NET 
http://www.http://www.thanglong.edu.vnthanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categ/forum/cmd/0/categ
ory/hocory/hoc--taptap--nghiennghien--cuu/dotcuu/dot--net/tab.aspxnet/tab.aspx

http://www.asp.net/
http://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.com/
http://www.thanglong.edu.vn/giang-day/tab.aspx
http://www.vtportal.net/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
http://www.vtportal.net/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
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ADO.NET OverviewADO.NET Overview
ADO.NET lADO.NET làà ggìì
–– ADO ADO -- Microsoft Microsoft's 's ActiveX Data Objects: tActiveX Data Objects: thư vihư việện cn cáác cho phc cho phéép truy cp truy cậập p 

vvàà xxửử lý CSDL.lý CSDL.
–– ADO cADO cóó mmộột st sốố hhạạn chn chếế: luôn luôn gi: luôn luôn giữữ kkếết nt nốối, chi, chỉỉ llààm vim việệc vc vớới CSDL...i CSDL...
–– ADO.NET: lADO.NET: lààm vim việệc vc vớới ci cáác đc đốối tưi tượợng dng dữữ liliệệu, hu, hỗỗ trtrợợ mmạạnh mnh mẽẽ SQL  SQL 

Server,Server, đ đồồng thng thờời hi hỗỗ trtrợợ ccáác kc kếết nt nốối OLE DB.i OLE DB.
namespace namespace System.DataSystem.Data
–– ĐĐểể truytruy ccậậpp vvàà xxửử lýlý CSDL, CSDL, ssửử ddụụngng ccáácc namespace namespace System.DataSystem.Data, , 

System.Data.CommonSystem.Data.Common, , System.Data.OleDbSystem.Data.OleDb, , System.Data.SqlClientSystem.Data.SqlClient, , 
System.Data.SqlTypesSystem.Data.SqlTypes..

–– CCáácc llớớpp cơcơ bbảảnn trongtrong System.DataSystem.Data: : DataSetDataSet, , DataTableDataTable, , DataRowDataRow, , 
DataColumnDataColumn, , DataRelationDataRelation, Constraint, Constraint

–– CCáácc llớớpp đđặặcc bibiệệtt: : SqlCommandSqlCommand, , OleDbCommandOleDbCommand, , SqlCommandBuilderSqlCommandBuilder, , 
OleDbCommandBuilderOleDbCommandBuilder, , SqlConnectionSqlConnection, , OleDbConnectionOleDbConnection, , 
SqlDataAdapterSqlDataAdapter, , OleDbDataAdapterOleDbDataAdapter, , SqlDataReaderSqlDataReader, , 
OleDbDataReaderOleDbDataReader, , SqlParameterSqlParameter, , OleDbParameterOleDbParameter, , SqlTransactionSqlTransaction, , 
OleDbTransactionOleDbTransaction
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Using Database ConnectionsUsing Database Connections
MuMuốốnn truytruy vvấấnn CSDL, CSDL, chchúúngng tata phphảảii ccóó mmộộtt kkếếtt nnốốii đđếếnn
CSDLCSDL
–– SSửử ddụụngng llớớpp SqlConnectionSqlConnection, , OleDbConnectionOleDbConnection

CungCung ccấấpp chuchuỗỗii kkếếtt nnốốii: : thôngthông thưthườờngng baobao ggồồmm têntên server, server, têntên
CSDL, CSDL, têntên truytruy ccậậpp, , mmậậtt khkhẩẩuu..
SSửử ddụụngng ccáácc phươngphương ththứứcc Open() Open() vvàà Close().Close().

–– SSửử ddụụngng kkếếtt nnốốii hihiệệuu ququảả
ĐĐóóngng ngayngay kkếếtt nnốốii khikhi khôngkhông ddùùngng nnữữaa: : thôngthông thưthườờngng, , chchúúngng tata
khôngkhông duyduy trtrìì mmộộtt kkếếtt nnốốii ““ccứứngng”” đđếếnn CSDL. CSDL. KhiKhi ccầầnn truytruy vvấấnn, , chchúúngng
tata mmởở kkếếtt nnốốii, , truytruy vvấấnn xongxong, , đđóóngng ngayngay kkếếtt nnốốii llạạii..
KhKhốốii llệệnhnh kkếếtt nnốốii nênnên đđặặtt trongtrong khkhốốii trytry……catchcatch
TTừừ khkhóóaa using: using: ssửử ddụụngng mmộộtt đđốốii tưtượợngng. Ra . Ra khkhỏỏii phphạạmm vi vi ccủủaa using, using, 
đđốốii tưtượợngng ssẽẽ bbịị huhuỷỷ..

–– TransactionsTransactions
Transactions Transactions llàà ggìì?.?.
SSửử ddụụngng thôngthông qua qua SqlTransactionSqlTransaction hohoặặcc OleDbTransactionOleDbTransaction..
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CommandsCommands
LLàà đđốốii tưtượợngng ththựựcc thithi câucâu llệệnhnh
–– MMộộtt đđốốii tưtượợngng command command thôngthông thưthườờngng đưđượợcc ssửử ddụụngng
đđểể ththựựcc thithi mmộộtt câucâu llệệnhnh SQL SQL hohoặặcc mmộộtt ththủủ ttụụcc lưulưu..

–– CCáácc bưbướớcc ththựựcc hihiệệnn::
KhaiKhai bbááoo vvàà mmởở mmộộtt connection.connection.
KhaiKhai bbááoo mmộộtt chuchuỗỗii chchứứaa câucâu llệệnhnh SQL SQL hohoặặcc têntên ththủủ ttụụcc lưulưu
KhaiKhai bbááoo mmộộtt đđốốii tưtượợngng command command vvớớii câucâu llệệnhnh truytruy vvấấnn vvàà
ngunguồồnn kkếếtt nnốốii..
ChChỉỉ đđịịnhnh thuthuộộcc ttíínhnh câucâu truytruy vvấấnn: : ddạạngng text hay text hay ththủủ ttụụcc lưulưu..
ThêmThêm ccáácc thamtham ssốố ccủủaa câucâu truytruy vvấấnn..
ThThựựcc hihiệệnn llệệnhnh truytruy vvấấnn: : tutuỳỳ theotheo yêuyêu ccầầuu ththựựcc hihiệệnn ccáácc llệệnhnh
khkháácc nhaunhau
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CommandsCommands
CCáácc llệệnhnh truytruy vvấấnn vvớớii command.command.
–– ExecuteNonQueryExecuteNonQuery()()

ThThựựcc thithi câucâu llệệnhnh, , khôngkhông trtrảả vvềề kkếếtt ququảả..
ThưThườờngng ssửử ddụụngng trongtrong truytruy vvấấnn khôngkhông ccầầnn quanquan tâmtâm đđếếnn kkếếtt ququảả, , vvíí
ddụụ ccáácc llệệnhnh delete, insert, updatedelete, insert, update……

–– ExecuteReaderExecuteReader()()
TrTrảả vvềề mmộộtt DataReaderDataReader..
ThưThườờngng ssửử ddụụngng trongtrong ccáácc truytruy vvấấnn hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu..

–– ExecuteScalarExecuteScalar()()
TrTrảả vvềề mmộộtt đđốốii tưtượợngng duyduy nhnhấấtt..
ThưThườờngng ssửử ddụụngng trongtrong ccáácc truytruy vvấấnn trtrảả vvềề mmộộtt gigiáá trtrịị ddữữ liliệệuu đơnđơn, , vvíí
ddụụ ccáácc llệệnhnh ttíínhnh ttổổngng, , ttíínhnh trungtrung bbììnhnh, , ttíínhnh min/maxmin/max……

–– ExecuteXmlReaderExecuteXmlReader()()
TrTrảả vvềề mmộộtt XmlReaderXmlReader..
ThưThườờngng đưđượợcc xxửử ddụụngng khikhi hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu dưdướớii ddạạngng XML.XML.
NênNên ddùùngng nnếếuu CSDL CSDL hhỗỗ trtrợợ truytruy vvấấnn XML, XML, vvíí ddụụ SQL Server 2000.SQL Server 2000.
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CommandsCommands
public class public class ExecuteScalarExampleExecuteScalarExample
{{

public static void public static void Main(stringMain(string[] [] argsargs))
{{

string source = "server=(local)string source = "server=(local)\\\\NetSDKNetSDK;" + ;" + 
""uiduid==QSUser;pwdQSUser;pwd==QSPasswordQSPassword;" + "database=;" + "database=NorthwindNorthwind";";

string select = "SELECT COUNT(*) FROM Customers";string select = "SELECT COUNT(*) FROM Customers";
SqlConnectionSqlConnection connconn = new = new SqlConnection(sourceSqlConnection(source););
conn.Openconn.Open();();
SqlCommandSqlCommand cmdcmd = new = new SqlCommand(selectSqlCommand(select, , connconn););
object o = object o = cmd.ExecuteScalarcmd.ExecuteScalar();();
Console.WriteLineConsole.WriteLine ( o ) ;( o ) ;

}}
}}
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Quick Data Access: The Data ReaderQuick Data Access: The Data Reader

Data ReaderData Reader
–– ChChỉỉ đưđượợcc ttạạoo rara bbởởii gigiáá trtrịị trtrảả vvềề ccủủaa câucâu llệệnhnh truytruy vvấấnn..
–– KKếếtt nnốốii ttớớii CSDL CSDL luônluôn mmởở, , chocho đđếếnn nhnhậậnn đưđượợcc llệệnhnh đđóóngng..

TTíínhnh chchấấtt
–– MMộộtt data reader data reader gigiốốngng nhưnhư mmộộtt record set record set chchỉỉ titiếếnn (forward only) (forward only) 

trongtrong ADO.ADO.
ChChỉỉ ccóó ththểể đđọọcc, , vvàà điđi đđếếnn bbảảnn ghighi titiếếpp..
KhôngKhông ththểể quay quay llạạii ccáácc bbảảnn ghighi đãđã đđọọcc..

–– TTốốcc đđộộ caocao::
MMộộtt data reader data reader khôngkhông gigiữữ ccáácc bbảảnn ghighi trongtrong bbộộ nhnhớớ..
Data reader Data reader chchỉỉ ccóó nhinhiệệmm vvụụ llấấyy ddữữ liliệệuu ttừừ CSDL CSDL vvàà chuychuyểểnn vvềề..
RRấấtt hay hay đưđượợcc ssửử ddụụngng khikhi chchỉỉ ccầầnn hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu, , nhnhấấtt llàà trongtrong môimôi
trưtrườờngng web.web.
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Working with Working with DataSetDataSet

DataSetDataSet::
–– CCóó ttáácc ddụụngng gigiốốngng nhưnhư mmộộtt CSDL offline:CSDL offline:

TrongTrong mmộộtt DataSetDataSet ccóó ththểể chchứứaa ccáácc DataTableDataTable, , 
DataRelationDataRelation,,……
DataSetDataSet ccóó ththểể đưđượợcc xâyxây ddựựngng khôngkhông chchỉỉ ttừừ ccáácc
truytruy vvấấnn CSDL, CSDL, mmàà ccóó ththểể ttừừ ccáácc ttậậpp tin tin khkháácc (text, (text, 
Excel, CVS,Excel, CVS,……))

–– ĐĐểể ttạạoo DataSetDataSet
TruyTruy vvấấnn CSDL, CSDL, ddựựaa trêntrên mmộộtt DataAdapterDataAdapter
XâyXây ddựựngng bbằằngng ccááchch thêmthêm ccáácc DataTableDataTable
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Working with Working with DataSetDataSet

TruyTruy vvấấnn CSDLCSDL
–– MMởở mmộộtt connection.connection.
–– TTạạoo mmộộtt DataAdapterDataAdapter, , chchỉỉ đđịịnhnh câucâu llệệnhnh truytruy vvấấnn chocho data data 

adapter.adapter.
–– TTạạoo mmớớii mmộộtt data set.data set.
–– SSửử ddụụngng phươngphương ththứứcc Fill() Fill() ccủủaa data adapter.data adapter.

XâyXây ddựựngng bbằằngng ccááchch thêmthêm ccáácc data tabledata table
–– TTạạoo mmớớii mmộộtt DataSetDataSet..
–– TTạạoo mmớớii ccáácc DataTableDataTable..

KhKhởởii ttạạoo data table data table bbằằngng ccááchch thêmthêm mmớớii DataColumnDataColumn
ThêmThêm ccáácc dòngdòng ddữữ liliệệuu vvààoo data table.data table.

–– Add Add ccáácc data table data table vvààoo data set data set bbằằngng ccááchch thêmthêm vvààoo thuthuộộcc ttíínhnh
Tables Tables ccủủaa data set data set 
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Working with Working with DataSetDataSet –– ExampleExample
DataSetDataSet dsds = new = new DataSetDataSet();();
DataTableDataTable dtdt = = ds.Tables.Add("SampleDatads.Tables.Add("SampleData");");

dt.Columns.Add("MonHocIDdt.Columns.Add("MonHocID", ", typeof(Guidtypeof(Guid));));
dt.Columns.Add("TenMondt.Columns.Add("TenMon", ", typeof(stringtypeof(string));));
dt.Columns.Add("MaMondt.Columns.Add("MaMon", ", typeof(stringtypeof(string));));
dt.Columns.Add(dt.Columns.Add(““HeSoMonHeSoMon", ", typeof(inttypeof(int));));

DataRowDataRow drdr;;
for (for (intint i = 1; i <= 20; i++)i = 1; i <= 20; i++)
{{

drdr = = dt.NewRowdt.NewRow();();
dr["MonHocIDdr["MonHocID"] = "] = Guid.NewGuidGuid.NewGuid();();
dr["TenMondr["TenMon"] = "Mon hoc "] = "Mon hoc thuthu " + " + i.ToStringi.ToString();();
dr["MaMondr["MaMon"] = "MaMon00" + "] = "MaMon00" + i.ToStringi.ToString();();
dr["HeSoMondr["HeSoMon"] = i;"] = i;
dt.Rows.Add(drdt.Rows.Add(dr););

}}
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Working with Working with DataSetDataSet –– ExampleExample
SqlConnectionSqlConnection connconn = new = new SqlConnection(sourceSqlConnection(source););
SqlCommandSqlCommand cmdcmd = new = new SqlCommand(selectSqlCommand(select, , connconn););
SqlDataAdapterSqlDataAdapter adapter = new adapter = new SqlDataAdapterSqlDataAdapter();();
adapter.SelectCommandadapter.SelectCommand = = cmdcmd;;
DataSetDataSet data = new data = new DataSetDataSet();();
trytry
{{

conn.Openconn.Open();();
adapter.Fill(dataadapter.Fill(data););

}}
catch (catch (SqlExceptionSqlException expSQLexpSQL))
{{
}}
finallyfinally
{{

conn.Closeconn.Close();();
}}
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Working with Working with DataSetDataSet

SauSau khikhi xâyxây ddựựngng, , điđiềềnn thôngthông tin tin vvààoo data data 
set, set, ccóó ththểể thaythay đđổổii ddữữ liliệệuu (insert, delete, (insert, delete, 
update) update) vvàà ccậậpp nhnhậậtt trtrởở llạạii vvààoo CSDL.CSDL.
–– ThuThuộộcc ttíínhnh Rows Rows ccủủaa DataTableDataTable llàà mmộộtt

collection.collection.
ThêmThêm (insert) (insert) mmộộtt row row mmớớii bbằằngng phươngphương ththứứcc
Add()Add()
CCậậpp nhnhậậtt (update) (update) mmộộtt row row ccũũ bbằằngng ccááchch thaythay đđổổii
ccáácc gigiáá trtrịị ccủủaa rowrow
XoXoáá (delete) (delete) mmộộtt row row bbằằngng phươngphương ththứứcc Delete()Delete()
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Viewing .NET dataViewing .NET data

Song Song songsong vvớớii viviệệcc xxửử lýlý ddữữ liliệệuu llàà hihiểểnn ththịị
ddữữ liliệệuu::
–– .NET .NET cungcung ccấấpp ccáácc control control rrấấtt hihiệệuu ququảả chocho

viviệệcc hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu..
–– ViViệệcc hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu trêntrên ccáácc control control nnààyy chchỉỉ
đơnđơn gigiảảnn bbằằngng ccááchch chchỉỉ rara ngunguồồnn ddữữ liliệệuu, , ggọọii
phươngphương ththứứcc DataBindDataBind()()

–– CCáácc đđốốii tưtượợngng hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu baobao ggồồmm: : 
DataGridDataGrid, , DataListDataList, , RepeterRepeter
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Viewing .NET dataViewing .NET data
DataGridDataGrid (ASP.NET)(ASP.NET)
–– ChoCho phphéépp hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu dưdướớii ddạạngng bbảảngng..
–– ChoCho phphéépp phânphân trangtrang vvàà ssắắpp xxếếpp ddữữ liliệệuu..

HiHiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu
–– ThiThiếếtt kkếế form:form:

ThêmThêm mmộộtt DataGridDataGrid..
ThayThay đđổổii ccáácc thuthuộộcc ttíínhnh ccầầnn thithiếếtt..

–– ThuThuộộcc ttíínhnh quanquan trtrọọngng::
DataKeyFieldDataKeyField: : khokhoáá chchíínhnh ccủủaa lưlướớii, , thôngthông thưthườờngng llàà khokhoáá chchíínhnh
trongtrong bbảảngng ddữữ liliệệuu..
DataMemberDataMember: : bbảảngng ddữữ liliệệuu ((trongtrong DataSetDataSet) ) ccầầnn hihiểểnn ththịị..
DataSourceDataSource: : ngunguồồnn ddữữ liliệệuu ccầầnn hihiểểnn ththịị
AutoGenerateColumnsAutoGenerateColumns: : nnếếuu bbằằngng true, true, ccáácc ccộộtt ccủủaa grid grid ssẽẽ ttựự đđộộngng
sinhsinh theotheo ccáácc ((têntên) ) trưtrườờngng ddữữ liliệệuu trongtrong bbảảngng..
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Viewing .NET dataViewing .NET data

DataGridDataGrid (ASP.NET)(ASP.NET)
–– CCộộtt trongtrong grid: grid: chocho phphéépp hihiểểnn ththịị theotheo nhinhiềềuu khuônkhuôn

ddạạngng khkháácc nhaunhau::
Bound Column: Bound Column: chchỉỉ hihiệệnn ththịị ddữữ liliệệuu ddạạngng texttext
Button Column: Button Column: chocho phphéépp ththựựcc thithi llệệnhnh ((xoxoáá, , sosoạạnn ththảảoo,,……))
HyperLinkHyperLink Column: Column: siêusiêu liênliên kkếếtt
TemplateColumnTemplateColumn: : mmẫẫuu, , chchứứaa mômô ttảả ccủủaa ccộộtt

–– VVớớii ccộộtt llàà button columnbutton column
NhưNhư llàà mmộộtt nnúútt llệệnhnh bbììnhnh thưthườờngng
ThôngThông thưthườờngng, , ccầầnn xxửử lýlý dòngdòng ddữữ liliệệuu đưđượợcc click, click, dòngdòng nnààyy
ssẽẽ đưđượợcc xxáácc đđịịnhnh ddựựaa trêntrên khokhoáá ccủủaa lưlướớii
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Viewing .NET dataViewing .NET data
GridViewGridView (ASP.NET): (ASP.NET): TươngTương ttựự control control DataGridDataGrid, , nhưngnhưng ccóó mmộộtt ssốố
khkháácc bibiệệtt
–– ThêmThêm mmộộtt ssốố loloạạii ccộộtt mmớớii::

CheckBoxFieldCheckBoxField: : hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu ddạạngng check;check;
ImageFieldImageField: : hihiểểnn ththịị ddữữ liliệệuu ddạạngng ảảnhnh..

–– HHỗỗ trtrợợ đađa ngônngôn ngngữữ hohoàànn totoàànn;;
–– HHỗỗ trtrợợ Ajax Ajax thôngthông qua qua khkhááii niniệệmm callback.callback.

Data Source: Data Source: llàà ccáácc control control kkếếtt nnốốii vvàà truytruy xuxuấấtt ddữữ liliệệuu ttừừ ngunguồồnn ddữữ
liliệệuu
–– CCáácc ngunguồồnn ddữữ liliệệuu hhỗỗ trtrợợ: Access, SQL Server, Object, Site Map, XML : Access, SQL Server, Object, Site Map, XML 

file;file;
–– ChoCho phphéépp thithiếếtt kkếế nhanhnhanh ccáácc ngunguồồnn ddữữ liliệệuu phphùù hhợợpp thôngthông qua qua winzardwinzard;;
–– KhiKhi ggắắnn ngunguồồnn ddữữ liliệệuu vvààoo control control hihiểểnn ththịị, , ddữữ liliệệuu ssẽẽ đưđượợcc ttựự đđộộngng truytruy

vvấấnn vvàà hihiểểnn ththịị mmàà khôngkhông ccầầnn viviếếtt thêmthêm mãmã llệệnhnh;;
–– RRấấtt ttốốii ưuưu nnếếuu ccóó ssửử ddụụngng callbackcallback
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ExampleExample

VVíí ddụụ llààmm viviệệcc vvớớii CSDLCSDL
–– MMộộtt ccửửaa hhààngng bbáánn thithiếếtt bbịị vi vi ttíínhnh ccầầnn ququảảnn lýlý ssảảnn

phphẩẩmm theotheo danhdanh mmụụcc::
CCáácc danhdanh mmụụcc nhưnhư: : mainboardmainboard, chip, , chip, hddhdd,,……
TrongTrong danhdanh mmụụcc ccóó ccáácc ssảảnn phphẩẩmm: : vvíí ddụụ trongtrong danhdanh mmụụcc chip chip 
ccóó chip AMD, chip Intel (chip AMD, chip Intel (ccáácc dòngdòng khkháácc nhaunhau))

–– YêuYêu ccầầuu::
HiHiểểnn ththịị danhdanh mmụụcc ởở mmộộtt bênbên, chi , chi titiếếtt ccáácc ssảảnn phphẩẩmm ởở mmộộtt
bênbên
KhiKhi ngưngườờii ddùùngng chchọọnn mmộộtt danhdanh mmụụcc, , hihiểểnn ththịị ccáácc ssảảnn phphẩẩmm
tươngtương ứứngng..
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ExampleExample

PhânPhân ttííchch
–– CCáácc yêuyêu ccầầuu đđầầuu bbààii..
–– ThiThiếếtt kkếế CSDLCSDL

CCáácc bbảảngng ccầầnn thithiếếtt
CCáácc ththủủ ttụụcc lưulưu, , nnếếuu ccầầnn

–– XXáácc đđịịnhnh môimôi trưtrườờngng ứứngng ddụụngng (Windows hay (Windows hay 
Web)Web)

–– Design formDesign form
–– ViViếếtt mãmã ddựựaa trêntrên phânphân ttííchch yêuyêu ccầầuu



Data Access and Viewing with .NETData Access and Viewing with .NET  --  
Editor:Editor: Đo Đoààn Quang Minhn Quang Minh 2020

TTàài lii liệệu tham khu tham khảảoo

Professional C#, Second EditionProfessional C#, Second Edition
http://www.asp.nethttp://www.asp.net
http://www.microsoft.com/net/default.mspxhttp://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.comhttp://www.codeproject.com
ĐĐịịa cha chỉỉ download tdownload tàài lii liệệu u 
http://www.thanglong.edu.vn/gianghttp://www.thanglong.edu.vn/giang--day/tab.aspxday/tab.aspx
DiDiễễn đn đààn C# & .NET n C# & .NET 
http://www.http://www.thanglong.edu.vnthanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categ/forum/cmd/0/categ
ory/hocory/hoc--taptap--nghiennghien--cuu/dotcuu/dot--net/tab.aspxnet/tab.aspx

http://www.asp.net/
http://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.com/
http://www.thanglong.edu.vn/giang-day/tab.aspx
http://www.vtportal.net/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
http://www.vtportal.net/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx


Windows Application Windows Application -- Editor Editor: : ĐoĐoààn n 
Quang MinhQuang Minh 11

C# and .NET FrameworkC# and .NET Framework
BBàài 5: i 5: Windows ApplicationWindows Application

ĐoĐoààn Quang Minhn Quang Minh
minhdqtt@gmail.comminhdqtt@gmail.com

httphttp://www.VTPortal.net://www.VTPortal.net
Last update: Last update: 30. December 200630. December 2006

mailto:minhdqtt@gmail.comg
http://www.vtportal.netn/


Windows Application Windows Application -- Editor Editor: : ĐoĐoààn n 
Quang MinhQuang Minh 22

MMụục lc lụụcc

Windows Application in .NETWindows Application in .NET
Windows FormsWindows Forms
Windows ControlsWindows Controls
Custom ControlsCustom Controls
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Windows Application in .NETWindows Application in .NET

LLịịch sch sửử ứứng dng dụụng trên Windowsng trên Windows
–– CCóó hai lohai loạại i ứứng dng dụụng: rich client vng: rich client vàà thin client.thin client.
–– ỨỨng dng dụụng rich client cng rich client cóó nhinhiềều ưu điu ưu điểểm: giao dim: giao diệện đn đẹẹp, tp, tốốc đc độộ xxửử

lý cao, tlý cao, tậận dn dụụng đưng đượợc cc cáác sc sứức mc mạạnh cnh củủa ha hệệ đi điềều hu hàành.nh.
–– CCáác c ứứng dng dụụng rich client đưng rich client đượợc xây dc xây dựựng dng dựựa trên ca trên cáác hc hààm API m API 

(Application Programming Interface). Do t(Application Programming Interface). Do tíính phnh phứức tc tạạp, nên xup, nên xuấất t 
hihiệện mn mộột st sốố môi trư môi trườờng lng lậập trp trìình khnh kháác (Visual Basic, MFC trên c (Visual Basic, MFC trên 
Visual C++).Visual C++).

–– .NET cung c.NET cung cấấp mp mộột git giảải phi phááp đơn gip đơn giảản vn vàà hihiệệu quu quảả trong vitrong việệc c 
llậập trp trìình cnh cáác c ứứng dng dụụng rich client trên Windowsng rich client trên Windows

namespace namespace System.Windows.FormsSystem.Windows.Forms
–– CungCung ccấấpp ccáácc đđốốii tưtượợngng đđểể llààmm viviệệcc vvớớii Windows FormWindows Form

ChoCho phphéépp xxửử lýlý ccáácc ssựự kikiệệnn chuchuộộtt vvàà bbàànn phphíímm
ChoCho phphéépp xxửử lýlý ccáácc nnúútt llệệnhnh, , ccáácc hhộộpp sosoạạnn ththảảoo, , ccáácc thanh thanh cucuộộnn, , 
ccáácc ccửửaa ssổổ,,……
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Windows FormsWindows Forms
LLàà ccáácc ccửửaa ssổổ ccủủaa ứứngng ddụụngng chchạạyy trêntrên WindowsWindows
–– TTạạoo ứứngng ddụụngng rich clientrich client

CCóó íítt nhnhấấtt mmộộtt form form kkếế ththừừaa ttừừ Form.Form.
TrênTrên form form ccóó ththểể chchứứaa ccáácc control.control.
MMộộtt control control ccóó ththểể phpháátt sinhsinh ssựự kikiệệnn: : đđểể xxửử lýlý phphảảii handler handler ssựự kikiệệnn..
ThayThay đđổổii didiệệnn mmạạoo ccủủaa form form hohoặặcc control control bbằằngng ccááchch thaythay đđổổii ccáácc thuthuộộcc ttíínhnh..
ThuThuộộcc ttíínhnh quanquan trtrọọngng ((mmớớii): Anchor): Anchor

–– MenuMenu
MMộộtt ứứngng ddụụngng ccóó ththểể ccóó hhệệ ththốốngng menu. Menu menu. Menu ccóó ththểể ccóó nhinhiềềuu llớớpp..
ThuThuộộcc ttíínhnh quanquan trtrọọngng: Name : Name vvàà Text.Text.
SSựự kikiệệnn quanquan trtrọọngng: click: click
Menu Menu ccóó ththểể thaythay đđổổii thuthuộộcc ttíínhnh llúúcc runrun--timetime

–– Context menuContext menu
MMộộtt đđốốii tưtượợngng ccóó ththểể ccóó menu menu ngngữữ ccảảnhnh..
Menu Menu ngngữữ ccảảnhnh hohoạạtt đđộộngng gigiốốngng menu menu thôngthông thưthườờngng..

–– BBààii ttậậpp: : xâyxây ddựựngng trtrììnhnh NotepadNotepad
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Windows FormsWindows Forms

DialogsDialogs
–– HiHiểểnn ththịị thôngthông bbááoo vvàà nhnhậậnn trtrảả llờờii ccủủaa ngưngườờii ddùùngng..
–– CCóó hai hai kikiểểuu Modal Modal vvàà Modeless.Modeless.
–– CCóó ththểể trtrảả vvềề ccáácc gigiáá trtrịị: Abort, Cancel, Ignore, No, Yes, None, : Abort, Cancel, Ignore, No, Yes, None, 

Ok, Retry.Ok, Retry.
–– ĐĐểể hihiểểnn ththịị hhộộpp thothoạạii, , ddùùngng phươngphương ththứứcc Form.ShowDialogForm.ShowDialog(). (). 

PhươngPhương ththứứcc nnààyy ssẽẽ trtrảả vvềề gigiáá trtrịị thuthuộộcc kikiểểuu DialogResultDialogResult..
Common Dialogs: Common Dialogs: hhộộpp thothoạạii thôngthông ddụụngng
–– Windows Windows cungcung ccấấpp ssẵẵnn mmộộtt ssốố hhộộpp thothoạạii thôngthông ddụụngng. . ĐĐóó llàà ccáácc

hhộộpp chchọọnn font, font, chchọọnn mmààuu, , mmởở file, file, đđóóngng file,file,……
–– MMỗỗii hhộộpp thothoạạii tươngtương ứứngng vvớớii 1 1 llớớpp trongtrong namespace Forms, namespace Forms, vvàà

ccóó tươngtương ứứngng ccáácc thuthuộộcc ttíínhnh đđặặcc trưngtrưng riêngriêng bibiệệtt. . CCáácc llớớpp baobao
ggồồmm: : ColorDialogColorDialog, , FontDialogFontDialog, , OpenFileDialogOpenFileDialog, , SaveFileDialogSaveFileDialog, , 
PageSetupDialogPageSetupDialog, , PrintDialogPrintDialog, , PrintPreviewDialogPrintPreviewDialog..

–– BBààii ttậậpp: : llààmm ttốốtt hơnhơn ứứngng ddụụngng Notepad.Notepad.
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Windows ControlsWindows Controls
CCóó rrấấtt nhinhiềềuu control control trongtrong Windows. Windows. MMỗỗii control control đđềềuu ccóó
ththểể điđiềềuu khikhiểểnn thôngthông qua qua ccáácc phươngphương ththứứcc / / thuthuộộcc ttíínhnh
vvớớii têntên ggợợii nhnhớớ..
–– LabelsLabels
–– ButtonsButtons
–– CheckboxesCheckboxes
–– MenusMenus
–– Radio buttonsRadio buttons
–– Combo boxesCombo boxes
–– ListboxesListboxes
–– TextboxesTextboxes
–– TabcontrolsTabcontrols
–– ToolbarsToolbars
–– Tree viewsTree views
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Windows ControlsWindows Controls
Data BindingData Binding
–– LLàà phươngphương phpháápp ggắắnn kkếếtt ddữữ liliệệuu vvààoo mmộộtt controlcontrol

MMỗỗii control control đđềềuu chchứứaa ddữữ liliệệuu. . VVíí ddụụ: : hhộộpp checkbox checkbox ssẽẽ chchứứaa ddữữ liliệệuu
kikiểểuu boolbool, , hhộộpp textbox textbox chchứứaa ddữữ liliệệuu kikiểểuu string, string, hhộộpp listboxlistbox chchứứaa ddữữ
liliệệuu kikiểểuu ttậậpp hhợợpp..
KhiKhi ccóó mmộộtt ngunguồồnn ddữữ liliệệuu, , ccóó ththểể ggắắnn vvààoo mmộộtt control: control: thôngthông thưthườờngng
control control ssẽẽ chchứứaa mmộộtt ttậậpp ddữữ liliệệuu, , nhưngnhưng chchỉỉ ccóó mmộộtt mmẩẩuu ddữữ liliệệuu
đưđượợcc xxáácc đđịịnhnh llàà hihiệệnn ththờờii..

interface interface IListIList
–– MMộộtt đđốốii tưtượợngng ddữữ liliệệuu mumuốốnn trtrởở ththàànhnh ngunguồồnn ddữữ liliệệuu ththìì phphảảii ccààii
đđặặtt giaogiao titiếếpp IListIList..

HHầầuu hhếếtt ccáácc đđốốii tưtượợngng ttậậpp hhợợpp ccủủaa .NET .NET đđềềuu ccààii đđặặtt giaogiao titiếếpp nnààyy..
–– BBààii ttậậpp: : viviếếtt hhộộpp thothoạạii chchọọnn têntên, , nơinơi ởở ((ththàànhnh phphốố, , ququậậnn huyhuyệệnn) ) 

ccủủaa mmộộtt ngưngườờii..
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Custom ControlsCustom Controls
Custom ControlsCustom Controls
–– RRấấtt quanquan trtrọọngng, , chocho phphéépp llậậpp trtrììnhnh viênviên mmởở rrộộngng ccáácc đđốốii tưtượợngng
điđiềềuu khikhiểểnn..

–– TrongTrong .NET, custom control .NET, custom control đưđượợcc kkếế ththừừaa ttừừ llớớpp UserControlUserControl..
TTạạoo customecustome control control đơnđơn gigiảảnn
–– GGồồmm mmộộtt ttậậpp ccáácc control control ccóó ssẵẵnn ccủủaa windowswindows

ThiThiếếtt kkếế nhưnhư mmộộtt windows formwindows form
MMởở rrộộngng thêmthêm ccáácc phươngphương ththứứcc vvàà thuthuộộcc ttíínhnh

TTạạoo customecustome control control mmởở rrộộngng
–– NhNhằằmm mmụụcc đđííchch mmởở rrộộngng ttíínhnh năngnăng control control ssẵẵnn ccóó

KKếế ththừừaa ttừừ control control ccầầnn mmởở rrộộngng
ThêmThêm ccáácc phươngphương ththứứcc vvàà thuthuộộcc ttíínhnh ccầầnn thithiếếtt
CCóó ththểể thêmthêm ssựự kikiệệnn
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MMụục lc lụụcc

System.ObjectSystem.Object
XXửử lýlý StringString
Regular ExpressionRegular Expression
Groups of ObjectsGroups of Objects
ReflectionReflection
ThreadingThreading
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System.ObjectSystem.Object

LLàà llớớp cơ bp cơ bảản cn củủa C#a C#
–– NNếếu không nu không nóói gi gìì, m, mộột lt lớớp bp bấất kt kỳỳ coi như đư coi như đượợc kc kếế ththừừa ta từừ ObjectObject

CCáác phương thc phương thứứcc
–– public public virutalvirutal string string ToStringToString()()

override phương thoverride phương thứức nc nàày đy đểể chuychuyểển mn mộột đt đốối tưi tượợng thng thàành xâu ký nh xâu ký 
ttựự..
ThưThườờng dng dùùng khi kng khi kếết xut xuấất thông tin vt thông tin vềề đ đốối tưi tượợng.ng.

–– public public virutalvirutal intint GetHashTableGetHashTable()()
TrTrảả vvềề mmộột git giáá trtrịị băm c băm củủa đa đốối tưi tượợngng
ThưThườờng dng dùùng khi tng khi tạạo khoo khoáá truy xutruy xuấất cho đt cho đốối tưi tượợng trong mng trong mộột tt tậập dp dữữ
liliệệu như bu như bảảng băm hong băm hoặặc tc từừ đi điểển.n.

–– public public virutalvirutal boolbool Equals(objectEquals(object objobj))
–– public static public static boolbool Equals(objectEquals(object objAobjA, object , object objBobjB))
–– public static public static boolbool ReferenceEquals(objectReferenceEquals(object objAobjA, object , object objBobjB))

So sSo sáánh hai đnh hai đốối tưi tượợngng
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System.ObjectSystem.Object

CCáácc phươngphương ththứứcc ((titiếếpp))
–– protected virtual void Finalize()protected virtual void Finalize()

MangMang ý ý nghnghĩĩaa llàà hhààmm huhuỷỷ, , đưđượợcc ggọọii bbởởii bbộộ thu thu gomgom rráácc. . MMặặcc
đđịịnhnh khôngkhông ththựựcc thithi ggìì..
ChChỉỉ override override khikhi ccầầnn thithiếếtt, , vvíí ddụụ đđóóngng ttậậpp tin.tin.

–– public Type public Type GetTypeGetType()()
TrTrảả vvềề kikiểểuu đđốốii tưtượợngng, , baobao ggồồmm llớớpp cha, cha, ccáácc phươngphương ththứứcc, , 
thuthuộộcc ttíínhnh,,……

–– protected object protected object MemberwiseCloneMemberwiseClone()()
Copy Copy mmộộtt đđốốii tưtượợngng. . ChChúú ý ý chchỉỉ copy copy ccáácc thamtham chichiếếuu bênbên
trongtrong đđốốii tưtượợngng
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XXửử lýlý StringString

CCóó 2 2 llớớpp hay hay đưđượợcc ddùùngng đđểể xxửử lýlý xâuxâu
–– String: String: xxửử lýlý ccáácc xâuxâu kýký ttựự
–– StringBuilderStringBuilder: : xâyxây ddựựngng mmộộtt xâuxâu kýký ttựự

String: String: chchứứaa ccáácc phươngphương ththứứcc cơcơ bbảảnn trongtrong viviệệcc
xxửử lýlý xâuxâu kýký ttựự..
–– Compare(): so Compare(): so ssáánhnh hai hai xâuxâu..
–– CompareOrdinalCompareOrdinal(): so (): so ssáánhnh, , nhưngnhưng khôngkhông ttíínhnh đđếếnn

vănvăn hohoáá (culture)(culture)
–– Format(): Format(): đđịịnhnh ddạạngng xâuxâu ddựựaa trêntrên bibiểểuu ththứứcc đđịịnhnh ddạạngng

vvàà ccáácc thamtham ssốố đđầầuu vvààoo
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XXửử lýlý StringString
CCáácc phươngphương ththứứcc ccủủaa String (String (titiếếpp))
–– IndexOfIndexOf(), (), IndexOfAnyIndexOfAny(), (), LastIndexOfLastIndexOf(), (), LastIndexOfAnyLastIndexOfAny(): (): ttììmm kikiếếmm

chuchuỗỗii kýký ttựự, , hohoặặcc mmộộtt phphầầnn chuchuỗỗii kýký ttựự trongtrong mmộộtt xâuxâu chocho trưtrướớcc..
–– PadLeftPadLeft(), (), PadRightPadRight(): (): điđiềềnn thêmthêm vvààoo đđầầuu hohoặặcc cucuốốii xâuxâu bbởởii kýký ttựự chocho

trưtrướớcc..
–– Replace(): Replace(): thaythay ththếế mmộộtt mmẫẫuu trongtrong xâuxâu bbởởii mmộộtt chuchuỗỗii kýký ttựự khkháácc..
–– Split(): Split(): ccắắtt mmộộtt xâuxâu ththàànhnh mmộộtt ttậậpp hhợợpp ccáácc xâuxâu con con ddựựaa theotheo mmộộtt kýký ttựự

phânphân ccááchch chocho trưtrướớcc. . 
–– Substring(): Substring(): llấấyy mmộộtt phphầầnn xâuxâu con con ttừừ mmộộtt xâuxâu chocho trưtrướớcc..
–– ToLowerToLower(), (), ToUpperToUpper(): (): bibiếếnn ccáácc kýký ttựự trongtrong xâuxâu ththàànhnh kýký ttựự thưthườờngng

hohoặặcc kýký ttựự hoahoa..
–– Trim(), Trim(), TrimEndTrimEnd(), (), TrimStartTrimStart(): (): xoxoáá ccáácc kýký ttựự trtrắắngng ởở đđầầuu, , cucuốốii xâuxâu..
–– Insert(), Remove(): Insert(), Remove(): chchèènn vvààoo, , xoxoáá điđi mmộộtt xâuxâu con con trongtrong mmộộtt xâuxâu chocho

trưtrướớcc..
–– StartsWithStartsWith(), (), EndsWithEndsWith(): (): kikiểểmm tratra xemxem xâuxâu ccóó bbắắtt đđầầuu, , kkếếtt ththúúcc bbởởii mmộộtt

xâuxâu khkháácc..
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XXửử lýlý StringString
ĐĐểể xxửử lýlý xâuxâu, , chchúúngng tata hay hay ddùùngng ccáácc phphéépp totoáánn
nhưnhư so so ssáánhnh, , ggáánn, , ccộộngng thêmthêm (+=)(+=)
–– ƯuƯu điđiểểmm: : CCáácc phphéépp totoáánn đơnđơn gigiảảnn, , ddễễ ddùùngng
–– NhưNhượợcc điđiểểmm: : HiHiệệuu susuấấtt ququảảnn lýlý bbộộ nhnhớớ ththấấpp

KhiKhi ccầầnn xâyxây ddựựngng mmộộtt chuchuỗỗii vănvăn bbảảnn phphứứcc ttạạpp
vvàà ccóó đđộộ ddààii tươngtương đđốốii llớớnn, , chchúúngng tata ddùùngng llớớpp
StringBuilderStringBuilder
–– StringBuilderStringBuilder chocho phphéépp nnốốii thêmthêm ccáácc xâuxâu mmớớii vvààoo

trongtrong mmộộtt ttậậpp hhợợpp ccáácc xâuxâu ccóó ssẵẵnn mmàà khôngkhông ccầầnn ququáá
nhinhiềềuu ccáácc thaothao ttáácc xxửử lýlý vvùùngng nhnhớớ

–– VVíí ddụụ::
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XXửử lýlý StringString

StringBuilderStringBuilder
–– Append(): Append(): nnốốii thêmthêm vvààoo đuôiđuôi mmộộtt xâuxâu mmớớii
–– Insert(): Insert(): chchèènn vvààoo mmộộtt vvịị trtríí bbấấtt kkỳỳ mmộộtt xâuxâu

mmớớii..
–– Remove(): Remove(): xoxoáá bbỏỏ mmộộtt xâuxâu con con ttạạii vvịị trtríí hihiệệnn

ththờờii
–– ToStringToString(): (): sausau khikhi xâyxây ddựựngng ttậậpp ccáácc xâuxâu

xongxong, , phươngphương ththứứcc nnààyy bibiếếnn đđổổii ttậậpp ccáácc xâuxâu
ththàànhnh chuchuỗỗii vănvăn bbảảnn duyduy nhnhấấtt..
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XXửử lýlý StringString

String.FormatString.Format: : đđịịnhnh ddạạngng xâuxâu
–– GiGiốốngng nhưnhư hhààmm printfprintf() () ccủủaa C, C, phươngphương ththứứcc

static Format static Format ccủủaa llớớpp String String chocho phphéépp đđịịnhnh
ddạạngng mmộộtt chuchuỗỗii ccáácc thamtham ssốố theotheo mmẫẫuu chocho
trưtrướớcc..

–– CCúú phpháápp::
public static public static stringstring Format(Format( stringstring formatformat,,

objectobject arg0arg0 ););
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XXửử lýlý StringString

ChuChuỗỗii format format chchứứaa mmộộtt hohoặặcc nhinhiềềuu ccáácc đđốốii
tưtượợngng ccầầnn format, format, theotheo mmẫẫuu
{{index[,alignment][:formatStringindex[,alignment][:formatString]}]}
–– index: index: chchỉỉ ssốố ccủủaa đđốốii tưtượợngng trongtrong danhdanh ssááchch ccáácc đđốốii

tưtượợngng ccầầnn formatformat
–– alignment: alignment: tutuỳỳ chchọọnn, , llàà đđộộ ddààii ttốốii thithiểểuu đđểể chchứứaa gigiáá trijtrij

chuchuỗỗii ccủủaa đđốốii tưtượợngng đãđã đưđượợcc formatformat
–– formatStringformatString: : mãmã format.format.
–– VVíí ddụụ, , string.Format(string.Format(““II have {0,have {0,--4:G} computers4:G} computers””, x), , x), 

vvớớii x = 2 x = 2 ththìì gigiáá trtrịị llàà ““I have 2___ computersI have 2___ computers””
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BiBiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy
(Regular Expression)(Regular Expression)

Regular Expression Regular Expression llàà llớớpp ththựựcc hihiệệnn ccáácc thaothao ttáácc
liênliên quan quan đđếếnn bibiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy::
–– GGồồmm mmộộtt ttậậpp ccáácc kýký ttựự đđạạii didiệệnn;;
–– CCáácc phươngphương ththứứcc phphụụcc vvụụ chocho viviệệcc ttììmm kikiếếmm vvàà thaythay

ththếế;;
–– SSửử ddụụngng bibiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy, , ccóó ththểể ththựựcc hihiệệnn ccáácc

côngcông viviệệcc phphứứcc ttạạpp vvềề xxửử lýlý chuchuỗỗii
KiKiểểmm đđịịnhnh chuchuỗỗii đđầầuu vvààoo theotheo mmộộtt tiêutiêu chuchuẩẩnn nnààoo đđóó;;
ĐĐịịnhnh ddạạngng llạạii chuchuỗỗii ((thaythay ththếế ccáácc kýký ttựự khôngkhông hhợợpp llệệ););
TÌmTÌm kikiếếmm vvàà trtrííchch ttừừ chuchuỗỗii đđầầuu vvààoo rara nhnhữữngng ththàànhnh phphầầnn đđặặcc
bibiệệtt..
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BiBiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy
(Regular Expression)(Regular Expression)

KýKý ttựự Ý Ý nghnghĩĩaa
^̂ BBắắtt đđầầuu ccủủaa chuchuỗỗii
$$ KKếếtt ththúúcc ccủủaa chuchuỗỗii
.. TTấấtt ccảả kýký ttựự, , ngongoạạii trtrừừ xuxuốốngng dòngdòng \\nn
** LLặặpp llạạii 0 0 llầầnn hohoặặcc nhinhiềềuu hơnhơn
++ LLặặpp llạạii íítt nhnhấấtt 1 1 llầầnn
?? LLặặpp llạạii 0 0 hohoặặcc 1 1 llầầnn
\\ss KhoKhoảảngng trtrắắngng, , baobao ggồồmm ccảả tabtab
\\SS TTấấtt ccảả ccáácc kýký ttựự mmàà khôngkhông llàà khokhoảảngng trtrắắngng
\\bb KKếếtt ththúúcc nhnhóómm
\\BB KhôngKhông kkếếtt ththúúcc nhnhóómm
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BiBiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy
(Regular Expression)(Regular Expression)

BiBiểểuu ththứứcc chchíínhnh quyquy trongtrong C#C#
–– NNằằmm trongtrong namespace namespace System.Text.RegularExpressionSystem.Text.RegularExpression
–– CungCung ccấấpp ccáácc llớớpp RegexRegex, Match,, Match,……

VVíí ddụụ
–– KiKiểểmm tratra xemxem 1 1 chuchuỗỗii đđầầuu vvààoo ccóó llàà ssốố nguyênnguyên hay hay khôngkhông??
RegexRegex re = new re = new Regex(@"Regex(@"\\dd+");+");
Match m = Match m = re.Match(sre.Match(s););
if (if (m.Successm.Success) ) 
{{

// match is found, s is a number// match is found, s is a number
}}
else else 
{{

// match not found, s isn// match not found, s isn’’t a numbert a number
}}

BBààii ttậậpp: : kikiểểmm tratra mmộộtt chuchuỗỗii ccóó bibiểểuu didiễễnn mmộộtt đđịịaa chchỉỉ mail hay mail hay khôngkhông??
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Group of ObjectsGroup of Objects
Group of Objects Group of Objects llàà ccáácc llớớpp trongtrong đđóó chocho phphéépp ququảảnn
lýlý mmộộtt ttậậpp hhợợpp ccáácc đđốốii tưtượợngng ccóó ccùùngng kikiểểuu..
–– ArrayListArrayList: : tươngtương ttựự nhưnhư mmảảngng, , nhưngnhưng ccóó nhinhiềềuu ttíínhnh năngnăng ưuưu

viviệệtt: : chocho phphéépp thêmthêm, , chchèènn, , xoxoáá, , ssắắpp xxếếpp, , ttììmm kikiếếmm nhnhịị phânphân,,……
–– Collection: Collection: đđốốii tưtượợngng ttậậpp hhợợpp, , trêntrên đđóó ccóó ccààii đđặặtt giaogiao titiếếpp

IEnumerableIEnumerable chocho phphéépp duyduyệệtt ttừừngng phphầầnn ttửử trongtrong ttậậpp hhợợpp..
Stack: Stack: CungCung ccấấpp cơcơ chchếế FILO, FILO, ccóó 2 2 phươngphương ththứứcc đđặặcc bibiệệtt llàà Push() Push() 
vvàà Pop()Pop()
Queue: Queue: cơcơ chchếế FIFO, FIFO, ccóó 2 2 phươngphương ththứứcc đđặặcc bibiệệtt llàà EnqueueEnqueue() () vvàà
DequeueDequeue()()

–– Dictionary: Dictionary: đđốốii tưtượợngng ttừừ điđiểểnn, , cungcung ccấấpp cơcơ chchếế ttììmm kikiếếmm đđốốii
tưtượợngng thôngthông qua qua khokhoáá

HashtableHashtable: : bbảảngng bămbăm, , mmỗỗii đđốốii tưtượợngng ssẽẽ đưđượợcc đđạạii didiệệnn bbởởii mmộộtt gigiáá
trtrịị bămbăm, , ggọọii llàà khokhoáá. . TTáácc ddụụngng tăngtăng ttốốcc trongtrong ccáácc thaothao ttáácc ttììmm kikiếếmm..



LLậập trp trìình nâng cao trong C# nh nâng cao trong C# -- Editor Editor: : 
ĐoĐoààn Quang Minhn Quang Minh 1515

GenericsGenerics

GerericsGererics cungcung ccấấpp ccáácc llớớpp chocho phphéépp ssửử llíí
mmộộtt ttậậpp ccáácc đđốốii tưtượợngng vvớớii kikiểểuu ccủủaa đđốốii
tưtượợngng nhưnhư llàà thamtham ssốố đđầầuu vvààoo..
–– List<T>: List<T>: chocho phphéépp thaothao ttáácc vvàà xxửử llíí mmộộtt danhdanh ssááchch

ccáácc đđốốii tưtượợngng ccóó kikiểểuu T;T;
–– Stack<T>: Stack<T>: cungcung ccấấpp cơcơ chchếế FILO FILO vvớớii kikiểểuu ddữữ liliệệuu T;T;
–– Queue<T>: Queue<T>: cungcung ccấấpp cơcơ chchếế FIFO FIFO vvớớii kikiểểuu ddữữ liliệệuu T;T;
–– LinkedListLinkedList<T>: <T>: cungcung ccấấpp mmộộtt danhdanh ssááchch liênliên kkếếtt đôiđôi

xxửử llíí ccáácc đđốốii tưtượợngng ccóó kikiểểuu T;T;
–– Dictionary<K,T>: Dictionary<K,T>: cungcung ccấấpp mmộộtt ttừừ điđiểểnn vvớớii kikiểểuu ddữữ

liliệệuu llàà T, T, kikiểểuu khkhóóaa llàà K.K.



LLậập trp trìình nâng cao trong C# nh nâng cao trong C# -- Editor Editor: : 
ĐoĐoààn Quang Minhn Quang Minh 1616

ReflectionReflection

ReflectionReflection llàà thuthuậậtt ngngữữ chchỉỉ ccáácc llớớpp trongtrong .NET .NET 
chocho phphéépp chchúúngng tata ccóó ththểể đđọọcc đưđượợcc thôngthông tin tin vvềề
ccáácc assembly. assembly. ChChúúngng nnằằmm trongtrong namespace namespace 
System.ReflectionSystem.Reflection
–– Type: Type: cungcung ccấấpp thôngthông tin tin vvềề kikiểểuu ccủủaa mmộộtt đđốốii tưtượợngng. . 

BaoBao ggồồmm ccáácc thôngthông tin tin nhưnhư têntên kikiểểuu, , têntên đđầầyy đđủủ ((ggồồmm
ccảả namespace), namespace), têntên llớớpp cơcơ ssởở,,…… NgoNgoààii rara, , ccóó ththểể llấấyy
đưđượợcc ccáácc thôngthông tin tin khkháácc nhưnhư ccáácc phươngphương ththứứcc, , ccáácc
trưtrườờngng, , ccáácc ssựự kikiệệnn, , ccáácc giaogiao titiếếpp,,……

–– Assembly: Assembly: chchứứaa thôngthông tin tin vvềề assembly, assembly, baobao ggồồmm ccáácc
thôngthông tin tin nhưnhư têntên assembly, assembly, têntên côngcông tyty, , phiênphiên bbảảnn,,……
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ThreadingThreading
CCáácc hhệệ ththốốngng ththựựcc đđềềuu llàà hhệệ đađa titiếếnn trtrììnhnh::
–– CCáácc ứứngng ddụụngng trongtrong Windows Windows chchạạyy song song songsong..
–– VVớớii mmộộtt côngcông viviệệcc, , thôngthông thưthườờngng ssẽẽ ggồồmm nhinhiềềuu côngcông viviệệcc nhnhỏỏ

chchạạyy song song songsong..
–– .NET .NET hhỗỗ trtrợợ llậậpp trtrììnhnh song song songsong ddựựaa vvààoo thread.thread.
ĐĐểể ttạạoo nhinhiềềuu titiếếnn trtrììnhnh chchạạyy song song songsong, , chchúúngng tata ssẽẽ ttạạoo
rara ccáácc ThreadThread
–– CCáácc thuthuộộcc ttíínhnh::

Name: Name: têntên ccủủaa threadthread
Priority: Priority: mmứứcc đđộộ ưuưu tiêntiên ccủủaa threadthread

–– CCáácc phươngphương ththứứcc::
Start(): Start(): khkhởởii đđộộngng threadthread
Suspend(): Suspend(): ttạạmm ngưngngưng threadthread
Resume(): Resume(): kkííchch hohoạạtt llạạii thread thread đangđang ttạạmm ngưngngưng
Abort(): Abort(): huhuỷỷ ((ngngắắtt gigiữữaa chchừừngng) thread) thread
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TTàài lii liệệu tham khu tham khảảoo
Professional C#, Second EditionProfessional C#, Second Edition
http://www.asp.nethttp://www.asp.net
http://www.microsoft.com/net/default.mspxhttp://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.comhttp://www.codeproject.com
ĐĐịịa cha chỉỉ download tdownload tàài lii liệệu u 
http://www.thanglong.edu.vn/nghienhttp://www.thanglong.edu.vn/nghien--cuucuu--phatphat--
trien/thangtrien/thang--long/tab.aspxlong/tab.aspx
DiDiễễn đn đààn C# & .NET n C# & .NET 
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categhttp://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categ
ory/hocory/hoc--taptap--nghiennghien--cuu/dotcuu/dot--net/tab.aspxnet/tab.aspx
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MMụục lc lụụcc

ExceptionsExceptions
UserUser--Defined CastsDefined Casts
DelegatesDelegates
EventsEvents
GenericsGenerics
Preprocessor DirectivePreprocessor Directive
Unsafe codeUnsafe code



LLậập trp trìình nâng cao trong C# nh nâng cao trong C# -- Editor Editor: : 
ĐoĐoààn Quang Minhn Quang Minh 33

Errors and Exception HandlingErrors and Exception Handling

LLỗỗi luôn luôn ti luôn luôn tồồn tn tạại, cho di, cho dùù hhệệ ththốống đưng đượợc thic thiếết kt kếế ttốốt t 
ththếế nnààoo
–– LLỗỗi không đưi không đượợc quyc quyềền truy cn truy cậậpp
–– LLỗỗi do thii do thiếết bt bịị hhỏỏng ng ((đđíía la lỗỗi)i)
–– LLỗỗi do đưi do đườờng truyng truyềền mn mạạng hng hỏỏngng

Khi mKhi mộột lt lỗỗi xui xuấất hit hiệện, .NET sn, .NET sẽẽ nnéém ra mm ra mộột ngot ngoạại li lệệ
–– CCáác ngoc ngoạại li lệệ đ đềều ku kếế ththừừa ta từừ llớớp Exceptionp Exception
–– TTấất ct cảả ccáác ngoc ngoạại li lệệ cơ b cơ bảản đn đềều đưu đượợc cung cc cung cấấp bp bởởi .NETi .NET
–– NNếếu gu gặặp lp lỗỗi, chi, chúúng ta nên nng ta nên néém ra mm ra mộột ngot ngoạại li lệệ đ đặặc bic biệệt trong đt trong đóó

ccóó mô tmô tảả thông tin rõ rthông tin rõ rààng vng vềề ngongoạại li lệệ đ đóó
–– NNếếu không tu không tììm đưm đượợc lc lớớp ngop ngoạại li lệệ phphùù hhợợp, cp, cóó ththểể xây dxây dựựng lng lớớp p 

ngongoạại li lệệ ccủủa riêng ma riêng mììnhnh
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Errors and Exception HandlingErrors and Exception Handling
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Errors and Exception HandlingErrors and Exception Handling

trytry
{{

……
}}
catch (Exception e)catch (Exception e)
{{

……
}}
finallyfinally
{{

……
}}
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Errors and Exception HandlingErrors and Exception Handling

PhPhầầnn trytry ththựựcc thithi ccáácc llệệnhnh bbììnhnh thưthườờngng
PhPhầầnn catchcatch xxửử lýlý ccáácc ngongoạạii llệệ ccóó ththểể xuxuấấtt hihiệệnn
–– NNếếuu khôngkhông ssửử ddụụngng ngongoạạii llệệ nnéémm rara, , ccóó ththểể bbỏỏ qua qua phphầầnn đđốốii

tưtượợngng đđóó..
–– CCóó ththểể ccóó nhinhiềềuu phphầầnn catchcatch trongtrong mmộộtt khkhốốii try catchtry catch, , khikhi đđóó mmỗỗii

phphầầnn catch catch xxửử lýlý mmộộtt ngongoạạii llệệ khkháácc nhaunhau..
–– NgoNgoạạii llệệ ccóó ththểể đưđượợcc nnéémm llạạii bbằằngng ttừừ khkhóóaa throwthrow..

PhPhầầnn finallyfinally ththựựcc thithi ccáácc llệệnhnh kkếếtt ththúúcc ccủủaa khkhốốii llệệnhnh..
VVíí ddụụ trongtrong viviệệcc xxửử lýlý ttậậpp tintin
–– PhPhầầnn trytry ththựựcc thithi ccáácc llệệnhnh nhưnhư mmởở file, file, đđọọcc ghighi bbììnhnh thưthườờngng
–– PhPhầầnn catchcatch xxửử lýlý llỗỗii..
–– PhPhầầnn finallyfinally, , nnếếuu file file đưđượợcc mmởở ththìì phphảảii đđóóngng llạạii
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UserUser--Defined CastsDefined Casts
ToToáánn ttửử éépp kikiểểuu asas
ChChúúngng tata thưthườờngng xuyênxuyên phphảảii éépp kikiểểuu trongtrong C#C#
–– CCóó 2 2 loloạạii éépp kikiểểuu trongtrong C#: implicit (an C#: implicit (an totoàànn tuytuyệệtt đđốốii), ), 

explicit(cexplicit(cóó rrủủii roro))
–– CCóó ththểể éépp kikiểểuu ttừừ llớớpp kkếế ththừừaa vvềề llớớpp cơcơ ssởở, song , song 

khôngkhông ththểể llààmm ngưngượợcc llạạii
–– CCóó ththểể éépp kikiểểuu qua qua llạạii gigiữữaa 2 2 llớớpp, , khikhi đđóó ccầầnn khaikhai bbááoo

hhààmm éépp kikiểểuu
public static implicit operator public static implicit operator convconv--typetype--outout ( ( convconv--

typetype--inin operandoperand ))
public static explicit operator public static explicit operator convconv--typetype--outout ( ( convconv--

typetype--inin operandoperand ))
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DelegatesDelegates

delegatedelegate
–– CCóó nhnhữữngng côngcông viviệệcc khôngkhông xxáácc đđịịnhnh llúúcc biênbiên ddịịchch, , chchỉỉ

xxáácc đđịịnhnh llúúcc ththựựcc thithi..
–– CCáácc thuthuậậtt totoáánn ttổổngng ququáátt, , vvíí ddụụ ssắắpp xxếếpp: : khôngkhông ththểể
đđịịnhnh nghnghĩĩaa phươngphương ththứứcc so so ssáánhnh 2 2 đđốốii tưtượợngng bbấấtt kkỳỳ

–– delegate delegate llàà kikiểểuu thamtham chichiếếuu, , gigiốốngng nhưnhư class (class (trongtrong
C#), C#), vvềề ý ý nghnghĩĩaa gigiốốngng con con trtrỏỏ hhààmm trongtrong C++C++

[[attributesattributes] [] [modifiersmodifiers] ] delegatedelegate resultresult--typetype identifieridentifier
(([[formalformal--parametersparameters]]););
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DelegatesDelegates
delegate void delegate void MyDelegate(intMyDelegate(int i);i);

class Programclass Program
{{

public static void Main()public static void Main()
{{

TakesADelegate(newTakesADelegate(new MyDelegate(DelegateFunctionMyDelegate(DelegateFunction));));
}}

public static void public static void TakesADelegate(MyDelegateTakesADelegate(MyDelegate SomeFunctionSomeFunction))
{{

SomeFunction(21);SomeFunction(21);
}}

public static void public static void DelegateFunction(intDelegateFunction(int i)i)
{{

System.Console.WriteLine("CalledSystem.Console.WriteLine("Called by delegate with number: {0}.", i);by delegate with number: {0}.", i);
}}

}}
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EventsEvents
SSựự kikiệệnn
–– ĐưĐượợcc ssửử ddụụngng đđểể bbááoo hihiệệuu mmộộtt điđiềềuu ggìì đđóó xxảảyy rara..
–– TrongTrong Windows, Windows, ccóó rrấấtt nhinhiềềuu ssựự kikiệệnn..
–– TrongTrong C#, event C#, event llàà mmộộtt ddạạngng đđặặcc bibiệệtt ccủủaa delegatedelegate

[[attributesattributes] [] [modifiersmodifiers] ] eventevent typetype declaratordeclarator;; [[attributesattributes] [] [modifiersmodifiers] ] 
eventevent typetype membermember--namename {{accessoraccessor--declarationsdeclarations};};
PhPháátt sinhsinh ssựự kikiệệnn
–– ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa thamtham ssốố ssựự kikiệệnn, , đđặặtt têntên llàà EventNameEventNameEventArgsEventArgs, , kkếế ththừừaa

ttừừ System.EventArgsSystem.EventArgs..
–– ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa mmộộtt delegates delegates chocho ssựự kikiệệnn, , đđặặtt têntên llàà

EventNameEventNameEventHandlerEventHandler..
–– PhPháátt sinhsinh ssựự kikiệệnn

KhaiKhai bbááoo ssựự kikiệệnn
KhaiKhai bbááoo mmộộtt phươngphương ththứứcc OnOnEventNameEventName đđểể phpháátt sinhsinh ssựự kikiệệnn
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EventsEvents

XXửử lýlý ssựự kikiệệnn
–– NNếếuu mmộộtt component component phpháátt sinhsinh mmộộtt ssựự kikiệệnn, , ccóó

ththểể bbắắtt vvàà xxửử lýlý ssựự kikiệệnn đđóó..
–– ĐĐểể hander hander ssựự kikiệệnn trongtrong Windows Form Windows Form hohoặặcc

trongtrong Web Form:Web Form:
KhaiKhai bbááoo component (component (vvíí ddụụ button)button)
KhaiKhai bbááoo hhààmm xxửử lýlý ssựự kikiệệnn
GGắắnn hhààmm vvààoo ssựự kikiệệnn
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GenericsGenerics

GenericsGenerics
–– ChoCho phphéépp class, class, structstruct, interface, method , interface, method ssửử ddụụngng

kikiểểuu ddữữ liliệệuu mmàà nnóó lưulưu trtrữữ nhưnhư llàà thamtham ssốố đđầầuu vvààoo..
–– KhKhááii niniệệmm gigiốốngng nhưnhư template template ccủủaa C++.C++.
–– Generics Generics xuxuấấtt hihiệệnn nhnhằằmm mmụụcc đđííchch xxửử llíí chchíínhnh xxáácc

kikiểểuu ccủủaa ddữữ liliệệuu. . VVíí ddụụ, , vvớớii stack, stack, nnếếuu khôngkhông ccóó
generics generics ththìì ddữữ liliệệuu coicoi nhưnhư ccáácc object, object, nênnên đòiđòi hhỏỏii
phphảảii éépp kikiểểuu khikhi xxửử llíí, , điđiềềuu nnààyy ccóó ththểể gâygây llỗỗii runrun--time.time.

TTạạoo vvàà ssửử ddụụngng GenericsGenerics
–– KhaiKhai bbááoo gigiốốngng nhưnhư template template trongtrong C++: C++: ddùùngng ccặặpp

ddấấuu < >< >
–– SSửử ddụụngng: : phphảảii chchỉỉ đđịịnhnh chchíínhnh xxáácc kikiểểuu ddữữ liliệệuu
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GenericsGenerics
VVíí ddụụ ssửử ddụụngng GenericsGenerics
–– KhaiKhai bbááoo::

public class Stack<ItemType>
{

private ItemType[] items = new ItemType[100];
public void Push(ItemType data) {…}
public ItemType Pop() {…}

}
– Sử dụng

Stack<int> s = new Stack<int>();
s.Push(3);
int x = s.Pop();
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Preprocessor DirectivesPreprocessor Directives

#define and ##define and #undefundef
#if, ##if, #elifelif, #else, and #, #else, and #endifendif
#warning and #error#warning and #error
#region and ##region and #endregionendregion
#line#line
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Memory ManagementMemory Management
C# C# ttựự đđộộngng ququảảnn lýlý bbộộ nhnhớớ nhnhờờ vvààoo bbộộ thuthu gomgom
rráácc
–– BBộộ nhnhớớ ảảoo trongtrong WindowsWindows
–– Stack Stack vvàà heapheap

CCóó 2 2 loloạạii kikiểểuu ddữữ liliệệuu trongtrong C#C#
–– Value Data Types:Value Data Types:

DDữữ liliệệuu chchứứaa ttạạii nơinơi nnóó đưđượợcc ccấấpp phpháátt vvùùngng nhnhớớ
CCáácc kikiểểuu ssốố, , boolbool, char, date, , char, date, ccáácc ccấấuu trtrúúcc, , ccáácc kikiểểuu liliệệtt kêkê

–– Reference Data Types:Reference Data Types:
ChChứứaa mmộộtt con con trtrỏỏ trtrỏỏ ttớớii nơinơi ccấấtt gigiữữ ddữữ liliệệuu
BaoBao ggồồmm kikiểểuu string, string, mmảảngng, class, delegate, class, delegate
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Unsafe CodeUnsafe Code

C# C# ttựự ququảảnn lýlý bbộộ nhnhớớ, , tuytuy nhiênnhiên ccóó nhnhữữngng
llúúcc chchúúngng tata ccầầnn ssửử ddụụngng con con trtrỏỏ..
–– DDùùngng ttừừ khkhóóaa unsafe unsafe ttạạii vvùùngng llệệnhnh mumuốốnn ssửử

ddụụngng con con trtrỏỏ
–– PhPhảảii ccóó thamtham ssốố biênbiên ddịịchch unsafe unsafe khikhi ddịịchch

chươngchương trtrììnhnh
Con Con trtrỏỏ::
–– CCáácc khaikhai bbááoo vvàà ssửử ddụụngng tươngtương ttựự C++C++
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TTàài lii liệệu tham khu tham khảảoo

Professional C#, Second EditionProfessional C#, Second Edition
http://www.asp.nethttp://www.asp.net
http://www.microsoft.com/net/default.mspxhttp://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.comhttp://www.codeproject.com
ĐĐịịa cha chỉỉ download tdownload tàài lii liệệu u 
http://www.thanglong.edu.vn/gianghttp://www.thanglong.edu.vn/giang--day/tab.aspxday/tab.aspx
DiDiễễn đn đààn C# & .NET n C# & .NET 
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categhttp://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categ
ory/hocory/hoc--taptap--nghiennghien--cuu/dotcuu/dot--net/tab.aspxnet/tab.aspx

http://www.asp.net/
http://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.com/
http://www.thanglong.edu.vn/giang-day/tab.aspx
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
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MMụục lc lụụcc

KKếế ththừừaa, , hhààmm ảảoo
QuQuáá ttảảii hhààmm
HHààmm ttạạoo, , hhààmm hhủủyy
CCấấuu trtrúúcc
QuQuáá ttảảii totoáánn ttửử
ChChỉỉ ssốố
GiaoGiao titiếếpp
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LLớớpp vvàà kkếế ththừừaa (class & inherit)(class & inherit)
ĐĐịịnh nghnh nghĩĩa ma mộột lt lớớp: tp: từừ khkhóóa classa class
KKếế ththừừa đơn gia đơn giảản: cn: cúú phphááp.p.
–– Không hKhông hỗỗ trtrợợ đa k đa kếế ththừừaa
–– Không hKhông hỗỗ trtrợợ phphạạm km kếế ththừừa (gia (giảảm phm phứức tc tạạp)p)
–– BBắắt but buộộc phc phảải ki kếế ththừừa: la: lớớp System.Objectp System.Object

QuQuáá ttảải hi hààm: cm: cúú phpháápp
–– Không hKhông hỗỗ trtrợợ tham stham sốố mmặặc đc địịnhnh
–– HHààm m ảảo: to: từừ khkhóóa virtual va virtual vàà overrideoverride

HHààm bm bịị cheche
–– Lý do ra đLý do ra đờời: ci: cùùng tên hng tên hààm nhưng khm nhưng kháác ý nghc ý nghĩĩaa
–– TTừừ khkhóóa newa new
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LLớớpp vvàà kkếế ththừừaa (class & inherit)(class & inherit)
HHààmm trtrừừuu tưtượợngng, , llớớpp trtrừừuu tưtượợngng
–– TTừừ khkhóóaa abstractabstract
–– KhKháácc bibiệệtt vvớớii C++C++

LLớớpp đưđượợcc đđóóngng kkíínn
–– KhKhááii niniệệmm
–– TTừừ khkhóóaa sealedsealed

PhPhạạmm vi vi truytruy ccậậpp
–– public, protected, privatepublic, protected, private
–– internal, protected internalinternal, protected internal

LLớớpp ccụụcc bbộộ
–– LLàà llớớpp mmàà mãmã llệệnhnh ccủủaa nnóó đưđượợcc đđặặtt ởở nhinhiềềuu nơinơi..
–– TTừừ khkhóóaa partialpartial
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ThuThuộộcc ttíínhnh (property)(property)
ThuThuộộcc ttíínhnh
–– LLàà mmộộtt phươngphương ththứứcc hohoặặcc mmộộtt ccặặpp phươngphương ththứứcc, , mmàà

ththểể hihiệệnn ccủủaa nnóó nhưnhư llàà mmộộtt trưtrườờngng ddữữ liliệệuu
–– CCặặpp ttừừ khkhóóaa get / setget / set
–– ThuThuộộcc ttíínhnh chchỉỉ đđọọcc, , chchỉỉ ghighi
–– PhPhạạmm vi vi truytruy ccậậpp: : thuthuộộcc ttíínhnh get get vvàà set set luônluôn ccóó ccùùngng

phphạạmm vi vi truytruy ccậậpp..
–– ThuThuộộcc ttíínhnh trtrừừuu tưtượợngng: : chchỉỉ khaikhai bbááoo ttừừ khokhoáá mmàà

khôngkhông ccóó thânthân hhààmm, do , do đđóó llớớpp kkếế ththừừaa bbắắtt bubuộộcc phphảảii
ghighi đđèè

–– ThuThuộộcc ttíínhnh ảảoo: : chocho phphéépp llớớpp kkếế ththừừaa ghighi đđèè..
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LLớớpp ObjectObject
LLàà llớớpp cơcơ bbảảnn ccủủaa .NET, .NET, mmặặcc đđịịnhnh mmọọii llớớpp nnếếuu
khôngkhông nnóóii ggìì ththìì hihiểểuu llàà kkếế ththừừaa ttừừ ObjectObject
CCáácc phươngphương ththứứcc ccủủaa ObjectObject
–– public public virutalvirutal string string ToStringToString()()
–– public public virutalvirutal intint GetHashTableGetHashTable()()
–– public public virutalvirutal boolbool Equals(objectEquals(object objobj))
–– public static public static boolbool Equals(objectEquals(object objAobjA, object , object objBobjB))
–– public static public static boolbool ReferenceEquals(objectReferenceEquals(object objAobjA, object , object 

objBobjB))
–– public Type public Type GetTypeGetType()()
–– protected object protected object MemberwiseCloneMemberwiseClone()()
–– protected virtual void Finalize()protected virtual void Finalize()
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GiaoGiao titiếếpp (interface)(interface)
interface:interface:
–– MMộộtt interface interface đđịịnhnh nghnghĩĩaa nhưnhư mmộộtt ““hhợợpp đđồồngng””, do , do đđóó, , 

nnếếuu mmộộtt class class hohoặặcc mmộộtt structstruct ccààii đđặặtt mmộộtt interface interface ththìì
phphảảii ccààii đđặặtt ttấấtt ccảả ccáácc ttíínhnh năngnăng đưđượợcc khaikhai bbááoo trongtrong
interface interface đđóó..

–– CCóó ththểể hihiểểuu interface interface nhưnhư llàà mmộộtt llớớpp trtrừừuu tưtượợngng hohoàànn
totoàànn ((ttấấtt ccảả ccáácc phươngphương ththứứcc đđềềuu trtrừừuu tưtượợngng). ). KhiKhi
mmộộtt class class ccààii đđặặtt mmộộtt interface, interface, ththìì coicoi nhưnhư nnóó đưđượợcc
kkếế ththừừaa ttừừ llớớpp trtrừừuu tưtượợngng kkểể trêntrên

KhaiKhai bbááoo::
–– [[attributesattributes] [] [modifiersmodifiers] ] interfaceinterface identifieridentifier [[::basebase--listlist] ] 

{{interfaceinterface--bodybody}}[[;;]]
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GiaoGiao titiếếpp (interface)(interface)
ĐĐặặcc ttíínhnh::
–– MMộộtt interface interface ccóó ththểể llàà ththàànhnh viênviên ccủủaa mmộộtt namespace namespace hohoặặcc mmộộtt class.class.
–– Interface Interface ccóó ththểể chchứứaa ccáácc ththàànhnh viênviên sausau::

MethodsMethods
PropertiesProperties
IndexersIndexers
EventsEvents

–– MMộộtt interface interface ccóó ththểể kkếế ththừừaa ttừừ mmộộtt hay hay nhinhiềềuu interface interface khkháácc
TTììnhnh huhuốốngng ththựựcc ttếế::
–– GiGiảả thithiếếtt chchúúngng tata ccầầnn cungcung ccấấpp chchứứcc năngnăng TTììmm kikiếếmm chocho hai hai loloạạii đđốốii

tưtượợngng llàà vănvăn bbảảnn vvàà hhììnhnh ảảnhnh. . RõRõ rrààngng hai hai loloạạii đđốốii tưtượợngng nnààyy khkháácc
nhaunhau, , nênnên khôngkhông ththểể ccóó chungchung phươngphương ththứứcc TTììmm kikiếếmm..

–– SSẽẽ đơnđơn gigiảảnn hơnhơn nnếếuu ccảả hai hai đđốốii tưtượợngng nnààyy đđềềuu kkếế ththừừaa interface interface 
ISearchISearch: : chchúúngng tata ccóó ththểể éépp kikiểểuu đđốốii tưtượợngng vvềề interface, interface, viviệệcc ggọọii hhààmm
Search() Search() ssẽẽ khôngkhông phphụụ thuthuộộcc vvààoo đđốốii tưtượợngng ban ban đđầầuu..
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GiaoGiao titiếếpp (interface)(interface)
interface interface IPointIPoint
{{

intint x { get; set; }x { get; set; }
intint y { get; set; }y { get; set; }

}}
class class MyPointMyPoint : : IPointIPoint
{{

private private intint myXmyX;;
private private intint myYmyY;;

public public MyPoint(intMyPoint(int x, x, intint y) {  y) {  myXmyX = x;  = x;  myYmyY = y;  }= y;  }

public public intint x { get { return x { get { return myXmyX; } set { ; } set { myXmyX = value; } }= value; } }

public public intint y { get { return y { get { return myYmyY; } set { ; } set { myYmyY = value; } }= value; } }
}}
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HHààmm ttạạoo vvàà hhààmm hhủủyy
(Construction and Disposal)(Construction and Disposal)

HHààmm ttạạoo (Construction)(Construction)
–– ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa vvàà ccúú phpháápp: : nhưnhư C++C++
–– KhKháácc bibiệệtt vvớớii C++: C++: khôngkhông nênnên khkhởởii ttạạoo bibiếếnn ththàànhnh viênviên trongtrong

hhààmm ttạạoo..
–– ChChúú ý ý vvớớii hhààmm ttạạoo ccóó thamtham ssốố: : hãyhãy luônluôn luônluôn ccóó hhààmm ttạạoo mmặặcc
đđịịnhnh đđểể trtráánhnh llỗỗii biênbiên ddịịchch..

HHààmm ttạạoo ttĩĩnhnh
–– LLàà hhààmm ttạạoo, , đđồồngng ththờờii llàà hhààmm ttĩĩnhnh..
–– ĐưĐượợcc ggọọii khikhi ssửử ddụụngng phươngphương ththứứcc ttĩĩnhnh ccủủaa đđốốii tưtượợngng..

GGọọii hhààmm ttạạoo khikhi kkếế ththừừaa
–– ThôngThông qua qua ttừừ khokhoáá base.base.
–– CCóó ththểể truytruyềềnn thamtham ssốố chocho llớớpp base.base.
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HHààmm ttạạoo vvàà hhààmm hhủủyy
(Construction and Disposal)(Construction and Disposal)

HHààmm hhủủyy (Disposal)(Disposal)
–– KhôngKhông quan quan trtrọọngng nhưnhư C++, do C++, do bbộộ nhnhớớ ttựự
đđộộngng đưđượợcc ququảảnn lýlý bbởởii bbộộ thuthu gomgom rráácc..

–– NNếếuu ccóó đđịịnhnh nghnghĩĩaa, , hhààmm hhủủyy ssẽẽ đưđượợcc ggọọii bbởởii
bbộộ thuthu gomgom rráácc, , nhưngnhưng khôngkhông xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc
ththờờii điđiểểmm ggọọii..

–– CCóó ththểể ssửử ddụụngng giaogiao titiếếpp IDisposableIDisposable..
–– Hay Hay ddùùngng khikhi gigiảảii phphóóngng ccáácc ttààii nguyênnguyên khkháácc

bbộộ nhnhớớ ((kkếếtt nnốốii CSDL, CSDL, ttậậpp tin,tin,……))
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CCấấuu trtrúúcc ((StructsStructs))
CCấấuu trtrúúcc ((structstruct))
–– ChChỉỉ chchứứaa ccáácc bibiếếnn, , khôngkhông chchứứaa phươngphương ththứứcc
–– KhaiKhai bbááoo vvàà ssửử ddụụngng ccấấuu trtrúúcc: : ccóó ththểể ddùùngng hohoặặcc

khôngkhông ddùùngng totoáánn ttửử newnew
structstruct vvàà kkếế ththừừaa
–– structstruct khôngkhông ththểể kkếế ththừừaa đưđượợcc..
–– NgoNgoạạii llệệ: : mmộộtt structstruct coicoi nhưnhư đưđượợcc kkếế ththừừaa ttừừ llớớpp

ObjectObject
KhKhởởii ttạạoo structstruct
–– KhôngKhông ththểể khkhởởii ttạạoo ccáácc bibiếếnn ththàànhnh viênviên khikhi khaikhai bbááoo
–– CCóó ththểể ccóó hhààmm ttạạoo
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QuQuáá ttảảii totoáánn ttửử
(Operator Overloading)(Operator Overloading)

ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa: : nhưnhư C++C++
CCúú phpháápp
VVíí ddụụ
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ChChỉỉ mmụụcc
(Indexers)(Indexers)

MôMô ttảả::
–– ToToáánn ttửử [ ] [ ] trongtrong C# C# khôngkhông ththểể ququáá ttảảii đưđượợcc..
–– ChChỉỉ mmụụcc llàà ccááchch llààmm gigiốốngng nhưnhư viviệệcc ququáá ttảảii totoáánn ttửử [ ] [ ] 

trongtrong C++, C++, gigiúúpp chocho viviệệcc truytruy ccậậpp vvààoo mmộộtt class class hohoặặcc
mmộộtt structstruct gigiốốngng nhưnhư truytruy ccậậpp vvààoo mmộộtt array.array.

–– GiGiốốngng nhưnhư thuthuộộcc ttíínhnh, , chchỉỉ mmụụcc ccũũngng ggồồmm ccặặpp phươngphương
ththứứcc get get vvàà set.set.

typetype thisthis [[formalformal--indexindex--parameterparameter--listlist]]
–– typetype: : kikiểểuu trtrảả vvềề
–– formalformal--indexindex--parameterparameter--listlist: : danhdanh ssááchch ccáácc chchỉỉ mmụụcc
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ChChỉỉ mmụụcc
(Indexers)(Indexers)

VVíí ddụụ::
–– GiGiảả ssửử ccóó llớớpp Matrix (ma Matrix (ma trtrậậnn).).
–– KhiKhi ddùùngng 2 2 chchỉỉ ssốố truytruy ccậậpp, , vvíí ddụụ, , a[i][ja[i][j] ] ssẽẽ nhnhậậnn đưđượợcc

mmộộtt ththàànhnh phphầầnn ssốố. . NNếếuu ddùùngng 1 1 chchỉỉ ssốố truytruy ccậậpp, , vvíí ddụụ, , 
a[ia[i] ] ssẽẽ nhnhậậnn đưđượợcc mmộộtt vectorvector

structstruct MatrixMatrix
{{

public double[][] x;public double[][] x;
public double this [public double this [uintuint i, i, uintuint j];j];
public Vector this [public Vector this [uintuint i];i];

}}
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TTàài lii liệệu tham khu tham khảảoo

Professional C#, Second EditionProfessional C#, Second Edition
httphttp://www.asp.net://www.asp.net
http://www.microsoft.com/net/default.mspxhttp://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.comhttp://www.codeproject.com
ĐĐịịa cha chỉỉ download tdownload tàài lii liệệu u 
http://www.thanglong.edu.vn/gianghttp://www.thanglong.edu.vn/giang--day/tab.aspxday/tab.aspx
DiDiễễn đn đààn C# & .NET n C# & .NET 
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categhttp://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/categ
ory/hocory/hoc--taptap--nghiennghien--cuu/dotcuu/dot--net/tab.aspxnet/tab.aspx

http://www.asp.net/
http://www.microsoft.com/net/default.mspx
http://www.codeproject.com/
http://www.thanglong.edu.vn/giang-day/tab.aspx
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/category/hoc-tap-nghien-cuu/dot-net/tab.aspx
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C# and .NET FrameworkC# and .NET Framework
BBàài 1: i 1: C SharpC Sharp vvàà kkiiếếnn trtrúúcc .NET. .NET. 

C# C# cơcơ bbảảnn
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MMụục lc lụụcc

MMốốii quan quan hhệệ gigiữữaa C# C# vvàà .NET.NET
The Common Language RuntimeThe Common Language Runtime
AssembliesAssemblies
CCáácc ứứngng ddụụngng ssửử ddụụngng C#C#
NhNhắắcc llạạii kikiếếnn ththứứcc C# (C# (ccúú phpháápp C++) C++) căncăn
bbảảnn
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MMốốii quan quan hhệệ gigiữữaa C# C# vvàà .NET.NET

C# lC# làà mmộột ngôn ngt ngôn ngữữ llậập trp trìình mnh mớới nhi nhấất, hit, hiệện đn đạại i 
nhnhấất,t, đư đượợc thic thiếết kt kếế nhnhằằm mm mụục tiêu:c tiêu:
–– PhPháát trit triểển, trin, triểển khai cn khai cáác c ứứng dng dụụng trên nng trên nềền .NETn .NET
–– PhPháát trit triểển cn cáác c ứứng dng dụụng dng dựựa trên ca trên cáách tich tiếếp cp cậận n 

hưhướớng đng đốối tưi tượợng.ng.

ChChúú ýý: C# l: C# làà mmộột ngôn ngt ngôn ngữữ llậập trp trìình, không phnh, không phảải i 
llàà mmộột tht thàành phnh phầần cn củủa .NET. Tuy nhiên, hia .NET. Tuy nhiên, hiệệu u 
ququảả trong ltrong lậập trp trìình vnh vớới .NET phi .NET phụụ thuthuộộc vc vàào hio hiệệu u 
ququảả llậập trp trìình C#nh C#



C# vC# vàà kikiếến trn trúúc .c .NET. C#NET. C# cơ b cơ bảản n --  
Editor:Editor: Đo Đoààn Quang Minhn Quang Minh 44

The Common Language RuntimeThe Common Language Runtime

HHạạtt nhânnhân ccủủaa .NET .NET llàà môimôi trưtrườờngng ththựựcc thithi mãmã llệệnhnh, , ggọọii llàà
Common Language RuntimeCommon Language Runtime ((CLRCLR) hay ) hay .NET runtime.NET runtime..
TrưTrướớcc khikhi ththựựcc thithi bbởởii CLR, CLR, mãmã ngunguồồnn ccầầnn đưđượợcc biênbiên
ddịịchch rara ngônngôn ngngữữ trungtrung giangian ggọọii llàà Microsoft Microsoft 
Intermediate LanguageIntermediate Language ((MSMS--ILIL))
ƯuƯu điđiểểmm::
–– KhôngKhông phphụụ thuthuộộcc vvààoo nnềềnn (platform): .NET (platform): .NET ccóó ththểể chchạạyy trêntrên

Windows Windows hohoặặcc trêntrên Linux;Linux;
–– TăngTăng hihiệệuu susuấấtt ththựựcc thithi: : khkháácc vvớớii Java, CLR Java, CLR llàà bbộộ biênbiên ddịịchch

JustJust--InIn--TimeTime: : mãmã IL IL đưđượợcc biênbiên ddịịchch ttứứcc ththờờii sang sang mãmã mmááyy khikhi
ththựựcc thithi chươngchương trtrììnhnh;;

–– KhKhảả năngnăng biênbiên ddịịchch nhinhiềềuu ngônngôn ngngữữ khkháácc nhaunhau: C#, VB.NET, : C#, VB.NET, 
C++ .NET, J#...C++ .NET, J#...

XemXem thêmthêm http://www.thanglongonline.net/forum/cmd/0/thread/28ddc5f6http://www.thanglongonline.net/forum/cmd/0/thread/28ddc5f6--
aceaacea--41904190--a75fa75f--076cb24e13e6/tab.aspx076cb24e13e6/tab.aspx

http://www.thanglongonline.net/forum/cmd/0/thread/28ddc5f6-acea-4190-a75f-076cb24e13e6/tab.aspx
http://www.thanglongonline.net/forum/cmd/0/thread/28ddc5f6-acea-4190-a75f-076cb24e13e6/tab.aspx
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Intermediate LanguageIntermediate Language
KiKiểểuu ddữữ liliệệuu ddùùngng chungchung ((Common Type System Common Type System –– CTSCTS):):
–– LLàà ttậậpp ccáácc kikiểểuu ddữữ liliệệuu đưđượợcc đđịịnhnh nghnghĩĩaa ssẵẵnn trongtrong IL, IL, ddùùngng chungchung gigiữữaa

ccáácc ngônngôn ngngữữ (C#, VB.NET,(C#, VB.NET,……).).
–– ChiaChia llààmm haihai ttậậpp: : ddữữ liliệệuu kikiểểuu thamtham trtrịị vvàà ddữữ liliệệuu kikiểểuu thamtham chichiếếuu ((value value 

typetype vvàà reference typereference type))
ĐĐặặcc ttảả ngônngôn ngngữữ chungchung ((Common Language Specification Common Language Specification ––
CLSCLS))
–– TTậậpp con con ccủủaa CTS CTS mmàà ttấấtt ccảả ccáácc ngônngôn ngngữữ đđềềuu phphảảii hhỗỗ trtrợợ
ĐĐặặcc ttíínhnh ccủủaa IL:IL:
–– HHỗỗ trtrợợ hưhướớngng đđốốii tưtượợngng vvàà giaogiao titiếếpp: : bbảảnn thânthân IL IL llàà ngônngôn ngngữữ hưhướớngng

đđốốii tưtượợngng hohoàànn totoàànn. . CCóó hhỗỗ trtrợợ giaogiao titiếếpp (interface)(interface)
–– XXửử lýlý ttựự đđộộngng thamtham bibiếếnn vvàà thamtham trtrịị ((ttíínhnh năngnăng ccủủaa CTS).CTS).
–– ÉÉpp kikiểểuu ttựự đđộộngng vvàà an an totoàànn

CCáácc ttíínhnh năngnăng đđặặcc bibiệệtt::
–– BBộộ thuthu gomgom rráácc: : ttựự đđộộngng ququảảnn lýlý bbộộ nhnhớớ
–– An An totoàànn: : ququảảnn lýlý titiếếnn trtrììnhnh ddựựaa trêntrên ttààii khokhoảảnn
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AssembliesAssemblies
LLàà mmộộtt đơnđơn vvịị logic logic chchứứaa ccáácc mãmã đãđã đưđượợcc biênbiên ddịịchch bbởởii
.NET..NET.
ChChứứaa mmộộtt metadata metadata ttựự mômô ttảả::
–– Type metadata: Type metadata: chchứứaa ccáácc mômô ttảả vvềề kikiểểuu ddữữ liliệệuu vvàà ccáácc phươngphương

ththứứcc ccóó trongtrong assemblyassembly
–– Manifest: Manifest: chchứứaa ccáácc assembly metadata assembly metadata llàà thôngthông tin tin vvềề assembly assembly 
đđóó (version, copyright,(version, copyright,……))

Private Assemblies: Private Assemblies: ggóóii nnààyy chchỉỉ đưđượợcc ththựựcc thithi bbởởii phphầầnn
mmềềmm ssởở hhữữuu nnóó, , thuthuộộcc thưthư mmụụcc hihiệệnn ththờờii hohoặặcc thưthư mmụụcc
con.con.
Shared Assemblies: Shared Assemblies: chiachia ssẻẻ gigiữữaa ccáácc phphầầnn mmềềmm
–– CCóó ththểể gâygây nhnhậậpp nhnhằằngng vvềề têntên ggóóii
–– CCóó ththểể bbịị ghighi đđèè bbởởii phiênphiên bbảảnn mmớớii hơnhơn
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.NET Framework Classes.NET Framework Classes

CCáácc llớớpp cơcơ bbảảnn đưđượợcc cungcung ccấấpp bbởởii
Microsoft, Microsoft, chocho phphéépp ththựựcc thithi hhầầuu hhếếtt ccáácc
ttáácc vvụụ thưthườờngng ggặặpp
–– CCáácc ththủủ ttụụcc tritriệệuu ggọọii đơnđơn gigiảảnn..
–– Cho Cho phphéépp truytruy xuxuấấtt đđếếnn ccáácc hhààmm Windows Windows 

API API mmộộtt ccááchch đơnđơn gigiảảnn
Namespaces: Namespaces: khôngkhông giangian têntên, , chchứứaa mmộộtt
nhnhóómm ccáácc kikiểểuu ddữữ liliệệuu hohoặặcc llớớpp ccóó mmốốii
liênliên quanquan qua qua llạạii vvớớii nhaunhau..
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CCáácc ứứngng ddụụngng ssửử ddụụngng C#C#

ASP.NET: ASP.NET: llàà mmộộtt côngcông nghnghệệ ccủủaa Microsoft Microsoft ddùùngng
đđểể xâyxây ddựựngng website.website.
–– LLàà mmộộtt hhệệ ththốốngng ccóó ccấấuu trtrúúcc;;
–– TTốốcc đđộộ ththựựcc thithi nhanhnhanh;;
–– DDễễ ddààngng bbảảoo trtrìì mãmã llệệnhnh..

Web Forms: Web Forms: ccááchch titiếếpp ccậậnn design design ccáácc trangtrang web web 
tươngtương ttựự nhưnhư design design ccáácc ứứngng ddụụngng trêntrên
windowswindows
Web Services: Web Services: cungcung ccấấpp ccáácc ddịịchch vvụụ chocho websitewebsite
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CCáácc ứứngng ddụụngng ssửử ddụụngng C#C#

Windows Forms: Windows Forms: hưhướớngng titiếếpp ccậậnn ddàànhnh chocho
viviệệcc llậậpp trtrììnhnh ccáácc ứứngng ddụụngng trêntrên nnềềnn
Windows. Windows. CCóó ccấấuu trtrúúcc tươngtương ttựự Visual Visual 
C++ hay VB 6C++ hay VB 6
Windows Services: Windows Services: chchạạyy nnềềnn dưdướớii ddạạngng
ddịịchch vvụụ, , đđáápp ứứngng ccáácc ssựự kikiệệnn khôngkhông đưđượợcc
kkííchch hohoạạtt trtrựựcc titiếếpp bbởởii ngưngườờii ddùùngng. . CCáácc
ddịịchch vvụụ nnààyy ccóó ththểể đưđượợcc xâyxây ddựựngng đơnđơn
gigiảảnn ddựựaa vvààoo .NET.NET
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C# C# cơcơ bbảảnn

C# C# ccóó nhinhiềềuu nnéétt tươngtương đđồồngng vvớớii C++, C++, baobao
ggồồmm ccáácc ttừừ khkhóóaa, , kikiểểuu ddữữ liliệệuu, , ccúú phpháápp,,……
CCúú phpháápp cơcơ bbảảnn
–– BiBiếếnn: : khaikhai bbááoo vvàà ssửử ddụụngng
–– ifif……else, switchelse, switch
–– forfor
–– while, dowhile, do……whilewhile
–– foreachforeach
–– gotogoto, break, continue, return, break, continue, return
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C# C# cơcơ bbảảnn
LLớớpp (class)(class)
–– BiBiếếnn ththàànhnh viênviên
–– ThuThuộộcc ttíínhnh
–– PhươngPhương ththứứcc

PhươngPhương ththứứcc
–– CCúú phpháápp
–– PhPhạạmm vivi
–– CCááchch tritriệệuu ggọọii
–– TruyTruyềềnn thamtham ssốố
–– TTừừ khkhóóaa outout
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C# C# cơcơ bbảảnn

MMảảngng: : khaikhai bbááoo vvàà ssửử ddụụngng
ToToáánn ttửử
ÉÉpp kikiểểuu an an totoàànn
KiKiểểuu liliệệtt kêkê
KhôngKhông giangian têntên: : ttừừ khkhóóaa usingusing
VVààoo rara ddữữ liliệệuu ddựựaa trêntrên consoleconsole
ChChúú ththííchch mãmã llệệnhnh
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